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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GÓI THẦU: 
1. Tên Gói thầu: Gói thầu 16VT.SCL2026 cung cấp biến dòng điện, biến điện áp.
2. Địa điểm giao hàng: Theo E-HSMT.
3. Nội dung công việc chính của gói thầu: được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) trong E-HSMT.
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hiểm cho quá trình vận chuyển, bốc dỡ tháo lắp hàng hóa từ nơi sản xuất đến nhà kho tại chân công trình.
+ Phạm vi cung cấp trên bao gồm chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết khác để giao hàng đến địa điểm yêu cầu; và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
+  Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô/trọn gói” như mô tả ở Mẫu số 1A: Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu (nếu có).		
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1. Yêu cầu chung:
1.1 Các tiêu chuẩn:
Tất cả những thiết bị cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.
Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
1.2 Yêu cầu thiết kế:
Thiết kế phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
· Thuận tiện trong kiểm tra và bảo dưỡng.
· Có khả năng vận hành ổn định trong điều kiện khí hậu môi trường khắc nghiệt.
· Không bị ảnh hưởng bởi dao động mạnh.
1.3 Mã mác và ký hiệu phân biệt:
Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.
1.4 Đóng gói, vận chuyển và bàn giao hàng hóa:
Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong vỏ gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.
Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.
Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê-ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.
Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao hàng hóa tại kho Hà Đông của Công ty Truyền tải điện 1.
Đối với biến dòng điện nhà thầu khi bàn giao tại vị trí chỉ định phải đặt dựng đứng để đảm bảo ổn định dầu và tuân thủ quy định nhà sản xuất, vị trí đặt sẽ được thống nhất với các trạm biến áp, đảm bảo an toàn.
Đối với các biến điện áp phải vận chuyển đặt đứng, vị trí đặt sẽ được thống nhất với các trạm biến áp, đảm bảo an toàn.
1.5 Kiểm tra và thử nghiệm:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.
1.6 Vật liệu và phụ kiện:
Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2026 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
1.7 Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt:
Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh. Ngoài các tài liệu nói trên, nhà thầu cung cấp các tài liệu thiết bị bao gồm các nội dung sau:
· Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện việc chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.
· Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.
· Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường. Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).
· Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.
· Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.
· Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng
· Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: Nêu khuyến cáo những linh kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.
Và các yêu cầu khác theo nội dung công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 của EVNNPT.
Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.
	TT
	 Tài liệu
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	  Thẩm định :
· Bản vẽ kích thước;
· Bản vẽ hướng dẫn xây dựng và lắp đặt (bao gồm cả bảng tính toán kết cấu trụ đỡ thiết bị và lực tác dụng lên móng);
· Bản vẽ đấu nối nội bộ thiết bị;
· Các bảng tính toán cần thiết;
· Các tài liệu như bảng chú thích, bảng liệt kê, tài liệu mô tả kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt và bảo dưỡng.
	Bộ
	5

	2
	Tài liệu cuối cùng:
    Bản vẽ cuối cùng:
· Bản vẽ kích thước;
· Bản vẽ hướng dẫn xây dựng và lắp đặt (bao gồm cả bảng tính toán kết cấu trụ đỡ thiết bị và lực tác dụng lên móng);
· Bản vẽ đấu nối nội bộ thiết bị;
· Các bảng tính toán cần thiết;
· File Acad cho tất cả các bản vẽ.
    Tài liệu:
· Biên bản thử nghiệm;
· Đặc tính kỹ thuật, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng tất cả các thiết bị được cung cấp;
· File PDF cho tất cả các tài liệu.
· Bản vẽ nhị thứ Acad/PDF
	Bộ
	8


1.8 Điều kiện môi trường:
· Nhiệt độ môi trường lớn nhất		:	45oC
· Nhiệt độ môi trường trung bình		: 	25oC
· Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất		:	0oC
· Độ ẩm trung bình                     		:	85
· Độ ẩm lớn nhất                        		:	100
· Độ cao tuyệt đối                      		:	 1000 m
· Hệ số động đất lớn nhất                       	:	0,15 g
· Hệ số động đất trung bình			:	0,0676 g
· Tốc độ gió lớn nhất                 		:	160 Km/h
· Mức độ ô nhiễm                 		:	Nặng, cực nặng
· Nhiệt đới hoá thiết bị			:	Có
1.9 Điều kiện làm việc của hệ thống:
	Thông số
	500kV
	220kV
	110kV
	36kV
	22kV

	Điện áp làm việc của hệ thống
	500kV
	220kV
	110kV
	35 kV
	24kV

	Điện áp làm việc lớn nhất
	550kV
	245kV
	123kV
	36 kV
	24kV

	Điện áp chịu đựng xung sét
	1550kV
	1050kV
	550kV
	170 kV
	125kV

	Điện áp chịu tần số công nghiệp
	680kV
	460kV
	230kV
	70 kV
	50kV

	[bookmark: _Hlk530066246]Điện áp chịu đóng - cắt đỉnh
	1175kV
	-
	-
	-
	-

	Tần số
	50Hz
	50Hz
	50Hz
	50Hz
	50Hz

	Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
	>25mm/kV
	>25mm/kV
	>25mm/kV
	>25mm/kV
	>25mm/kV

	Tiêu chuẩn bảo vệ 
	IP-55


C. Biến dòng điện 500kV:
	BDĐ 500kV đáp ứng Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 220kV và 500kV trên lưới truyền tải điện do EVNNPT ban hành theo quyết định số 1816/QĐ-EVNNPT ngày 16/9/2025.
1. Các yêu cầu chung
· BDĐ 500 kV đưa vào vận hành trên lưới truyền tải điện là loại BDĐ 1 pha loại kín, mạch từ và cuộn dây đặt trên đỉnh biến dòng (Live tank type), dầu cách điện, đặt ngoài trời. BDĐ được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và có khả năng làm việc ổn định ở công suất định mức trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.
· Điều kiện môi trường:
· Độ cao nơi lắp BDĐ so với mực nước biển	: không quá 1000 m
· Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ			: khí hậu nhiệt đới
· Nhiệt độ tối đa của môi trường			:  45 0C
· Nhiệt độ trung bình của môi trường		: 25 0C
· Độ ẩm tối đa của môi trường			: 100 %
· Độ ẩm trung bình của môi trường		: 85 %
· Mức độ ô nhiễm của môi trường			: tùy từng dự án
· Hệ số động đất lớn nhất				: 0,15 g
· Hệ số động đất trung bình			:	0,0676 g	
· Yêu cầu đối với hệ thống điện lắp đặt BDĐ 500 kV:
	Điện áp danh định
	500 kV

	Tần số danh định
	50 Hz

	Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất
	550 kV

	Dòng điện ngắn mạch hệ thống lớn nhất cho phép
	 50 kA

	Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch của thiết bị
	≥1 s

	Hệ số chạm đất của lưới điện truyền tải
	≤1,4


· BDĐ phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện theo IEC 60071-1 (2011-03); IEC 60137 (2008-07); IEC 61869-1 (2007-10); IEC 61869 -2 (2012-09); IEC 60529 (2001-02); IEC 60296 (2012-02); IEC 60422 (2013-01); IEC 60028 (1925); IEC 61850-7-3 (2010); IEC 61850-7-4 (2010-03); IEC 61850-6.20 (2009); IEC 61850-6 (2009-12); IEC 61850-9-3 (2016-05); IEC 61869-9 (2016-04).
2. Thông số cơ bản của BDĐ
· Loại BDĐ: Ngoài trời, 1 pha, kín, dầu cách điện.
· Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây			: ≤ 65 0C 
· Điện áp định mức			: 550 kV
· Tần số định mức			: 50 Hz
· Nối đất trung tính của hệ thống			: Trực tiếp
· Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch 1 s, Inmth : 50 kA
· Dòng điện động			    : ≥ 2,5 Inmth
· Khả năng chịu đựng điện áp xung sét 1,2/50 µs cuộn nhất thứ: 1550 kV.
· Khả năng chịu đựng điện áp xung đóng cắt cuộn nhất thứ: 1175 kV.
-  Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50 Hz trong 60s: 680 kV (cuộn nhất thứ); 3 kV (cuộn thứ cấp).
· Cách thay đổi tỉ số biến		: phía cuộn thứ cấp
· Khả năng chịu đựng dòng điện liên tục quá tải nhất thứ: ≥ 1,2 x Iđm (A)
· Chiều dài dòng rò nhỏ nhất cho cách điện: theo Bảng 6 tiêu chuẩn IEC 61869-1.
3. Yêu cầu tăng nhiệt độ, bền cách điện, độ rung, dòng ngắn hạn
· BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo IEC 60137, IEC 61869-1, IEC 61869-2.
· BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 60137; IEC 61869-2.
· BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ rung theo IEC 60068-1 (2013-10).
· BDĐ phải đáp ứng yêu cầu về dòng điện ngắn hạn (nhiệt, động) theo IEC 61869-2.
4. Yêu cầu về phóng điện cục bộ, phóng điện xung
· BDĐ có trị số phóng điện cục bộ (PD) không vượt quá giá trị giới hạn cho trong Bảng 3 Tiêu chuẩn IEC 61869-1.
· BDĐ có khả năng chịu được xung cắt nhiều đợt (Multiple Chopped Multiple) theo Mục 7.4.2 Tiêu chuẩn IEC 61869-1.	
· BDĐ có khả năng chịu được quá điện áp xung đóng cắt theo Bảng 2 Tiêu chuẩn IEC 60060-1.
5. Yêu cầu về độ tin cậy BDĐ
· Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu	: ≥ 10 năm.
· Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay BDĐ	: ≥ 20 năm.
6. Yêu cầu đối với các bộ phận thành phần của BDĐ
6.1 Yêu cầu đối với các cuộn dây BDĐ
· Các cuộn dây được làm bằng đồng ủ tiêu chuẩn ở nhiệt độ 200C có điện trở suất không lớn hơn [0,017241 (Ω.mm2/m); 0,15328 (Ω.g/m)] theo tiêu chuẩn IEC60028 (1925); Tương đương độ dẫn điện không bé hơn 100% IACS.
· Vật liệu cách điện có chất lượng phù hợp với độ bền cách điện và nhiệt độ của BDĐ
· Yêu cầu cách điện giữa các cuộn dây nhị thứ: phải chịu được điện áp theo IEC 61869-2
6.2 Yêu cầu đối với lõi từ
· Giá trị suất điện động điểm uốn tại tần số danh định, khi tăng 10% làm tăng dòng kích từ 50%.
· Hệ số từ dư cho các cuộn bảo vệ không vượt quá 10%
6.3 Yêu cầu đối với cách điện ngoài
· Vật liệu: sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá, tán tròn, màu nâu
· Chiều dài dòng rò nhỏ nhất: Theo IEC 60815
· Cách điện phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện
· Cách điện phải được chế tạo tối thiểu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60137
6.4 Yêu cầu đối với hộp đấu dây thứ cấp BDĐ
· Vật liệu: Inok 304 (hợp kim không gỉ) có độ dày lớn hơn 2 mm.
· Số lượng hộp: 01 với loại BDĐ có 6 cuộn thứ cấp; với BDĐ lắp ở vị trí điểm đo ranh giới: cuộn thứ cấp có cấp chính xác 0.2 và 0.5 phải có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các đầu ra của cuộn thứ cấp. Với loại BDĐ có 8 cuộn thứ cấp: yêu cầu phải có 02 hộp.
· Nắp hộp có kèm gioăng, có bản lề, có tay khóa. Hàng kẹp đấu dây phù hợp với đầu cốt kiểu vòng (O- ring) cho dây có tiết diện không bé hơn 4 mm2. Hộp chế tạo đáp ứng độ kín IP 55 Tiêu chuẩn IEC 60529. Các đầu cáp đi vào hộp và tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho hộp và tủ (khi chưa có cáp các lỗ này phải có nắp bịt bằng vặn gien).
6.5 Yêu cầu đối với dầu cách điện
· Dầu là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác. Phải công bố danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo Tiêu chuẩn IEC 60296 (2012). Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynass.
· Phải ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trong bảng name plate của BDĐ.
· BDĐ phải có độ kín không rò rỉ dầu. Có chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu, vị trí nạp bổ sung dầu.
6.6 Yêu cầu với vật liệu cách điện cứng (đặc) sử dụng bên trong BDĐ
- Đặc tính kỹ thuật của các vật liệu cách điện cứng sử dụng bên trong BDĐ phải là vật liệu hữu cơ tuân theo Tiêu chuẩn IEC 60455.
6.7 Yêu cầu ký hiệu cho các đầu dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp
- Cách bố trí và ký hiệu cho các đầu cực của cuộn sơ cấp và thứ cấp tuân theo Mục 6.03 Tiêu chuẩn IEC61869-2.
6.8 Yêu cầu hàng kẹp đấu dây nhị thứ
· Các bu lông bắt dây nhị thứ phải được gắn cố định với mặt tấm cách điện và có độ bền chắc chắn không bị lỏng khi vặn đai ốc
7. Yêu cầu về cơ học, khả năng chịu hồ quang
· BDĐ có khả năng chịu tải trọng tĩnh theo Bảng 7 Tiêu chuẩn IEC 61869-1, thời gian thử theo Mục 7.4.5, sơ đồ thử theo Bảng 12 Tiêu chuẩn IEC 61869-1.
· BDĐ phải có khả năng chịu được sự cố hồ quang bên trong tuân theo Bảng 8 Mục 6.9 Tiêu chuẩn IEC 61869-1.
8. Yêu cầu về tính tương thích điện từ (EMC)
· Mức điện áp nhiễu tần số radio (RIV) phát sinh bên trong BDĐ phải tuân theo Mục 6.11 Tiêu chuẩn IEC 61869-1 (2007).
· BDĐ phải có khả năng chịu đựng quá điện áp truyền từ sơ cấp sang thứ cấp có giá trị không vượt quá các giá trị trong Bảng 9 Tiêu chuẩn IEC 61869-1 (2007). 
9. Yêu cầu nối đất BDĐ
· Điểm nối đất trung tính BDĐ phải có biểu tượng “nối đất” tuân thủ theo Tiêu chuẩn IEC 60417, được bố trí tại vị trí thuận tiện cho việc nối đất với hệ thống tiếp địa của trạm biến áp. 
10. Yêu cầu về cấp chính xác cho BDĐ
· Đối với các cuộn nhị thứ có cấp chính xác 0.2 và 0.5: Độ lệch về dòng điện, độ lệch pha có sai số không vượt giá trị trong Bảng 201 Tiêu chuẩn IEC 61869-2.
· Đối với cuộn nhị thứ có cấp chính xác 5P: Độ lệch về dòng điện, độ lệch có sai số không vượt giá trị trong Bảng 205 Tiêu chuẩn IEC61869-2.
11. Yêu cầu về Bảng thông số và nhãn hiệu BDĐ
· Phải làm bằng Inox 304 (hợp kim không han gỉ). Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BDĐ.
· Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BDĐ, đáp ứng: Mục 6.13 Tiêu chuẩn IEC 61869-2. 
12. Yêu cầu về thí nghiệm, kiểm tra, lắp đặt, bảo dưỡng BDĐ
· Thí nghiệm Type Test, Special Test, Routine Test, phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 61869-1, IEC 61869-2 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BDĐ. Phải có biên bản thử nghiệm dầu và các phụ kiện BDĐ.
· Routine Test phải có nội dung kiểm định sai số của cuộn đo lường về sai số biên độ và sai số góc pha.
· Danh sách hạng mục cho các loại thử nghiệm cho BDĐ thực hiện theo Bảng 10 Tiêu chuẩn IEC 61869-2.
· Nhà chế tạo BDĐ phải có quy trình kỹ thuật chi tiết hướng dẫn công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu và thí nghiệm BDĐ trong vận hành (theo IEC 61869-1). Có tài liệu hướng dẫn lấy mẫu dầu và bổ sung dầu.
13. Yêu cầu về vận chuyển BDĐ
·  Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BDĐ.
· Phải có giải pháp ngăn chặn sự xâm nhập của độ ẩm và tác động của nước biển với BDĐ.
14. Yêu cầu về tài liệu BDĐ
·  Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BDĐ, xuất xứ của các phụ kiện BDĐ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng, giấy chứng chỉ chất lượng của dầu, chứng chỉ chất lượng vật liệu đồng chế tạo cuộn dây, chứng chỉ chất lượng vật liệu làm lõi từ.
· BDĐ phải có đủ các biên bản thí nghiệm.
· BDĐ phải có đủ các tài liệu phục vụ cho việc vận chuyển, bảo quản, đấu nối, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành.
· Đối với BDĐ có cấp chính xác 0.2 và các BDĐ phục vụ đo đếm điện năng mua bán điện phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo.
· Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết các phụ kiện BDĐ.
· Tài liệu hướng dẫn việc thay thế hoặc bổ sung dầu BDĐ cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới.
· Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung công việc. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.
15. Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm BDĐ.
· Các thử nghiệm Type Test, Special Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2005”.
· Type Test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau thực hiện: Intertek (ASTA, thực hiện trước thời điểm ngày 22/5/2024) - UK; CESI- Italy; CPRI- India; ESEF ASEFA - France; JSTC - Japan; KEMA - Netherlands; KERI - South Korea; PEHLA - Germany; SATS - Norway; STLNA - USA; VEIKI - Hungary; ZKU - Czech Repulic.
· Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.
· Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp.
16. Yêu cầu về phụ kiện BDĐ.
· BDĐ sử dụng dầu cách điện, phải có dụng cụ lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm định kỳ trong vận hành; Phải có dầu dự phòng phục vụ cho sửa chữa.
· Kẹp cực đầu cốt cao áp là loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông, bu lông đai ốc làm bằng thép có cường độ cao, mạ kẽm nhúng nóng.
17. Yêu cầu khác cho BDĐ
· Nếu cuộn thứ cấp của BDĐ sử dụng công nghệ mới, mạch thứ cấp phải đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 61850-7-3; IEC 61850-7-4; IEC 61850-6.20; IEC 61850-6; IEC 61850-9-3; IEC 61869-9.
· Các hạng mục không được nêu trong Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến dòng điện 500 kV lưới truyền tải điện sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
D. Biến dòng điện 110kV:
	Các biến dòng điện phải đáp ứng theo yêu cầu tại văn bản số 105/QĐ-HĐTV ban hành ngày 21/09/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
1. Các yêu cầu chung
· BDĐ 110 kV đưa vào vận hành trên lưới truyền tải điện là loại BDĐ 1 pha loại kín, ngâm trong dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110kV. 
· BDĐ 110kV được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.
· Phía mạch thứ cấp của CT phải được thiết kế có hộp vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CT.
· Điều kiện môi trường:
· Độ cao nơi lắp BDĐ so với mực nước biển	: không quá 1000 m
· Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ			: khí hậu nhiệt đới
· Nhiệt độ tối đa của môi trường			:  45 0C
· Nhiệt độ trung bình của môi trường		: 25 0C
· Độ ẩm tối đa của môi trường			: 100 %
· Độ ẩm trung bình của môi trường		: 85 %
· Mức độ ô nhiễm của môi trường			: tùy từng dự án
· Hệ số động đất lớn nhất				: 0,15 g	
· Hệ số động đất trung bình				: 0,0676 g
·  Yêu cầu đối với hệ thống điện lắp đặt BDĐ 110 kV:
	Điện áp danh định
	110 kV

	Tần số danh định
	50 Hz

	Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất
	123 kV

	Dòng điện ngắn mạch hệ thống lớn nhất cho phép
	 40 kA

	Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch của thiết bị
	≥ 1 s

	Hệ số chạm đất của lưới điện truyền tải
	≤ 1,4


2. Thông số kỹ thuật chính:
	Điều kiện lắp đặt, vận hành
	Ngoài trời

	Kiểu thiết bị
	01 pha, giấy tẩm dầu, bố trí kiểu cuộn dây ở đỉnh CT (“top core”)

	Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị
	> 123 kV

	Tần số định mức
	50 Hz

	Phương pháp nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp

	Mức cách điện định mức:
	

	- Điện áp chịu đựng xung sét
	> 550 kV (giá trị đỉnh)

	- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
	> 230 kV (giá trị hiệu dụng)

	Mức chịu đựng dòng ngắn mạch định mức
	> 40kA 

	Thời gian chịu đựng ngắn mạch
	> 01 giây

	Khả năng quá dòng liên tục
	> 1,2 lần dòng định mức phía cuộn sơ cấp 

	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65ºC

	Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện
	> 25mm/kV hoặc > 31mm/kV (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)


3. Thiết kế và kết cấu:
a. Cuộn sơ cấp của CT được thiết kế làm việc được với dòng điện định mức và chịu đựng được dòng sự cố yêu cầu mà không bị hư hỏng. CT có khả năng chịu dòng điện phía sơ cấp khi phía thứ cấp hở mạch. Tại bất kỳ cuộn thứ cấp hở mạch có điện áp đầu cực vượt quá 2,5kV, cần được bảo vệ giới hạn điện áp phù hợp.
b. Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ. 
c. CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.
d. Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.
e. Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.
4. Bố trí lắp đặt:
a. Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.
b. Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.
c. Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.
5. Các yêu cầu về thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
-	Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).
-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals). 
-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals). 
-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).
-	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).
-   Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).
-	Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).
-   Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
-	Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).
-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).
-	Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).
-	Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).
-	Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).
-	Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).
-   Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).
6. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:	
a. Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BDĐ, xuất xứ của các phụ kiện BDĐ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng, giấy chứng chỉ chất lượng dầu, chứng chỉ chất lượng vật liệu đồng chế tạo cuộn dây. 
b. Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.
c. BDĐ phải có đủ các tài liệu phục vụ cho việc vận chuyển, bảo quản, đấu nối, lấp đặt, sửa chữa, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành. 
d. Đối với BDĐ có cấp chính xác 0.2 phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo.
e. Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết các phụ kiện BDĐ.
f. Tài liệu hướng dẫn việc thay thế hoặc bổ sung dầu BDĐ cũng như các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và dầu thay mới.
g. Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung công việc. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.
h. Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/6/2016.
7. Chứng nhận phê duyệt mẫu:
Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).
8. Yêu cầu về độ tin cậy BDĐ
· Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu	: ≥ 8 năm.
· Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay BDĐ	: ≥ 20 năm.
9. Yêu cầu về phụ kiện BDĐ.
· Với BDĐ sử dụng dầu cách điện, phải có dụng cụ lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm định kỳ trong vận hành; Phải có dầu dự phòng phục vụ cho việc sửa chữa.
· Kẹp cực đầu cốt cao áp là loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông, bu lông bằng thép có cường độ cao mạ kẽm nhúng nóng.
10. Yêu cầu khác:
a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
b. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.
E. Biến điện áp 220kV:
	Máy biến điện áp đáp ứng Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 220kV và 500kV trên lưới truyền tải điện, do EVNNPT ban hành theo quyết định số 1816/QĐ-EVNNPT ngày 16/9/2025.
1. Yêu cầu chung
· BĐA phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 60044-2; IEC 60044-5; IEC 61869-5; IEC 60815; IEC 60071; IEC 60137; IEC 60358-3.
· Điều kiện môi trường:
· Độ cao nơi lắp BDĐ so với mực nước biển	: không quá 1000 m
· Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ			: khí hậu nhiệt đới
· Nhiệt độ tối đa của môi trường			:  45 0C
· Nhiệt độ trung bình của môi trường		: 25 0C
· Độ ẩm tối đa của môi trường			: 100 %
· Độ ẩm trung bình của môi trường		: 85 %
· Mức độ ô nhiễm của môi trường			: tùy từng dự án
· Hệ số động đất lớn nhất				: 0,15 g	
· Hệ số động đất trung bình				: 0,0676 g
Yêu cầu đối với hệ thống điện lắp đặt BĐA 220 kV:
	Điện áp danh định
	220 kV

	Tần số danh định
	50 Hz

	Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất
	242 kV

	Dòng điện ngắn mạch hệ thống lớn nhất cho phép
	 50 kA

	Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch của thiết bị
	≥ 1 s

	Hệ số chạm đất của lưới điện truyền tải
	≤ 1,4


1. Kiểu và thông số kỹ thuật:
a) Kiểu, tiêu chuẩn: 
· Máy biến điện áp phải là loại 1 pha, kiểu tụ, ngâm trong dầu, lắp ngoài trời phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61869-5.
b) Thông số kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 220kV:
· Điện áp định mức 		: 	245 kV
· Tần số định mức		:	50 Hz	
· Mức cách điện cơ bản (BIL): 
· Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút  : 460 kV rms
· Điện áp chịu xung sét danh định (đỉnh) 	- 1,2/50 s	: 1050kV
· Chiều dài dòng rò tối thiểu trên cách điện		: 25 mm/kV	
· Hệ số quá áp định mức: 
	Liên tục		:	1,2 (liên tục)
	Có thời gian 		:	1,5 (30 giây)
· Điện dung định mức		:	Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo
· Giới hạn tăng nhiệt độ của cuộn dây	: 65 K
· Tỷ số biến			: 	theo thực tế các trạm.
· Cấp chính xác, cấp chính xác: 			
· Cuộn 1: 25VA - 0,5 cho thiết bị đo lường;
· Cuộn 2: 50VA - 3P cho thiết bị bảo vệ.
2. Phụ kiện:
Như mô tả trong phạm vi cung cấp.
3. Yêu cầu tăng nhiệt độ, bền cách điện, độ rung, dòng ngắn mạch
· BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo IEC 60044-2. IEC 60044-5, IEC 61869-5, IEC 60137.
· BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ rung theo IEC 60086, IEC 60255.
· BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 60071-1, IEC 60060-1, IEC 60137, IEC 61869-5.
· BĐA phải đáp ứng về dòng điện ngắn mạch theo IEC 60044-2, IEC 60044-5, IEC 61869-5, IEC 60060-1.
0. Độ tin cậy:
· [bookmark: _Hlk530065815]Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu: ≥ 8 năm.
· Khoảng thời gian vận hành đến khi thay: ≥ 20 năm.
1. Yêu cầu đối với các bộ phận thành phần của BĐA
5.1 Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
· Mỗi tầng sứ là một khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng.
· Mỗi tụ có chỉ thị mức dầu, có vị trí nạp bổ sung dầu.
5.2 Yêu cầu đối với bộ điện từ
· Vỏ thùng làm bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ.
· Máy biến áp trung gian: Cuộn dây bằng đồng cách điện.
· Có cuộn kháng bù có điện cảm theo mục 3.1.537, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.
· Có thiết bị giảm chấn: Giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và các tác động tạm thời.
· Có dao nối đất.
· Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s (theo mục 6.504.2, Tiêu chuẩn IEC 61869-5).
· Có phần tử giới hạn điện áp theo Mục 6.504.3, Tiêu chuẩn IEC 61869-5
· Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu.
· Có vị trí đo điện dung C1, C2.
· Khối điện từ phải có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):  
		≥ Uxung sét của BĐA x C1/(C1+C2)
· Khối điện từ phải có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	≥ Unhất thứ danh định của BĐA x 3,3x C1/(C1+C2)
5.3 Yêu cầu đối với hộp đầu ra cuộn thứ cấp
· Vật liệu chế tạo hộp: Hợp kim hoặc thép không gỉ. Hộp có nắp kín, có vị trí phục vụ việc niêm phong kẹp chì.
· Số lượng hộp: 01; với BĐA lắp đặt ở vị trí đo đếm ranh giới phải có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các đầu ra của các cuộn có cấp chính xác 0,2 và 0,5.
· Hộp được chế tạo đáp ứng IP 55, tiêu chuẩn IEC 60529. Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ.
5.4 Yêu cầu đối với sứ tụ của BĐA
· Mỗi tầng tụ, có vỏ bằng sứ, hình trụ liền khối không chắp vá.
· Sứ phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện. Sứ phải được chế tạo đáp ứng yêu cầu theo IEC 60137.
· Các tụ điện phải tuân theo IEC 60050-151, IEC 60050-436.
5.5 Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
· Dầu sử dụng trong BĐA là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác. Phải công bố danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo IEC 60296 (2012). Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynas.
· Phải ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trong bảng nameplate của BĐA.
5.6 Yêu cầu đối với tủ trung gian BĐA
· Vật liệu chế tạo: Hợp kim hoặc thép không gỉ. Số lượng tủ: 01 tủ/ 3 BĐA.
· Trong tủ phải có đủ các phụ kiện (Áp to mát, hàng kẹp...) cho việc: Tổ hợp 3 pha BĐA, đưa hoặc tách từng pha BĐA ra khỏi vận hành. 
0. Yêu cầu cộng hưởng sắt từ cho BĐA
· BĐA phải đáp ứng các giá trị về cộng hưởng sắt từ theo Bảng 7a, Tiêu chuẩn IEC 60044-5.
· BĐA kiểu tụ theo Bảng 506, Mục 6.502 và thử nghiệm theo Bảng 512, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.
0. Yêu cầu về cấp chính xác cho BĐA
· Với cấp chính xác 0,2, 0,5: Sai số điện áp và góc lệch pha không được vượt quá giá trị trong Bảng 11, tiêu chuẩn IEC 60044-2. BĐA kiểu tụ theo Bảng 501, tiêu chuẩn IEC 61869-5.
· Với cấp chính xác 3P: Sai số điện áp và góc lệch pha không được vượt quá giá trị trong Bảng 12, tiêu chuẩn IEC 60044-2. Với BĐA kiểu tụ theo Bảng 502, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.
8. Nối đất BĐA
· Điểm nối đất trung tính BĐA được bố trí tại vị trí thuận tiện cho việc nối đất với hệ thống tiếp địa của hệ thống.
· Với tủ trung gian: Bên trong phải có thanh nối đất chung bằng đồng được bố trí với các lỗ khoan sẵn.
9. Bảng thông số và nhãn hiệu BĐA
· Phải làm bằng vật liệu không han gỉ.
· Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BĐA, theo quy định IEC 60044-2,-5. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA. BĐA kiểu tụ theo Mục 6.13.501, tiêu chuẩn IEC 61869-5.
10. Yêu cầu về thí nghiệm, kiểm tra, lắp đặt, bảo dưỡng BĐA
· Thí nghiệm type Test, Special test, Routine Test BĐA, phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-2, -5 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BĐA. BĐA kiểu tụ theo Bảng 10, Mục 7, tiêu chuẩn IEC 61869-5.
· Nhà chế tạo BĐA phải có quy trình kỹ thuật chi tiết hướng dẫn công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu và thí nghiệm BĐA trong vận hành (theo IEC 61869-1). Có tài liệu hướng dẫn lấy mẫu dầu và dầu bổ sung.
11. Yêu cầu về vận chuyển BĐA
· Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BĐA.
· Phải có biện pháp ngăn chặn độ ẩm xâm nhập BĐA và ngăn chặn sự tác động của nước biển.
12. Yêu cầu về tài liệu BĐA
· Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BĐA, xuất xứ của các phụ kiện BĐA, giấy chứng nhận quản lý chất lượng và các biên bản thử nghiệm điển hình, thông thường.
· Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.
· Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: Tụ phân áp, khối điện từ và các phụ kiện BĐA.
· Các tài liệu huớng dẫn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành. Các bản vẽ nội bộ tủ đầu ra thứ cấp, tủ đấu dây.
· Tài liệu hướng dẫn việc thay thế hoặc bổ sung dầu BĐA cũng như các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong BĐA.
· Đối với BĐA có cấp chính xác 0,2 phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo.
· Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/6/2016.
13. Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm BĐA.
· Các thử nghiệm Type Test, Special test, Rountine Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2005”.
· Type Test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên (member hoặc applicant) của tổ chức STL,có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)-UK; CESI-Ytalya; CPRI-India; ESEF ASEFA-France; JSTC-Japan; KEMA-Netherlands; KERI-South Korea; PEHLA-Germany; SATS-Norway; STLNA-USA; VEIKI-Hungary; ZKU-Czech Repulic.
· Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.
· Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp.
14. Yêu cầu về phụ kiện BĐA.
· Với BĐA sử dụng dầu cách điện, phải có dụng cụ lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm định kỳ trong vận hành; Phải có dầu dự phòng phục vụ cho việc sửa chữa.
· Kẹp cực đầu cốt cao áp là loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông, bu lông bằng thép có cường độ cao mạ kẽm nhúng nóng.
F. BIẾN ĐIỆN ÁP 110kV:
· Máy biến điện áp đáp ứng theo yêu cầu tại Quyết định số 104/QĐ-HĐTV do EVN ban hành ngày 21/9/2021.
· Điều kiện môi trường:
· Độ cao nơi lắp BDĐ so với mực nước biển	: không quá 1000 m
· Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ			: khí hậu nhiệt đới
· Nhiệt độ tối đa của môi trường			:  45 0C
· Nhiệt độ trung bình của môi trường		: 25 0C
· Độ ẩm tối đa của môi trường			: 100 %
· Độ ẩm trung bình của môi trường		: 85 %
· Mức độ ô nhiễm của môi trường			: tùy từng dự án
· Hệ số động đất lớn nhất				: 0,15 g	
· Hệ số động đất trung bình				: 0,0676 g
1. Kiểu và thông số kỹ thuật:
c) Kiểu, tiêu chuẩn: 
· Máy biến điện áp phải là loại 1 pha, kiểu tụ, ngâm trong dầu, lắp ngoài trời phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61869-5.
d) Thông số kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 110kV:
· Điện áp định mức 				: 	123 kV
· Tần số định mức				:	50 Hz	
· Mức cách điện cơ bản (BIL): 
· Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp - 01 phút  	: 230 kV rms
· Điện áp chịu xung sét danh định (đỉnh) 	- 1,2/50 s	: 550kV 
· Chiều dài dòng rò tối thiểu trên cách điện			: 25 mm/kV	
· Hệ số quá áp định mức: 
	Liên tục				:	1,2 (liên tục)
	Có thời gian 				:	1,5 (30 giây)
· Điện dung định mức				:	Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo
· Giới hạn tăng nhiệt độ của cuộn dây	: 65 K
· Tỷ số biến :  theo chi tiết từng trạm
· [bookmark: _Hlk530644682]Cấp chính xác, cấp chính xác: 			
· Cuộn 1: 15VA - 0,5 cho thiết bị đo lường;
· Cuộn 2: 15VA - 0,5 cho thiết bị đo lường;
· Cuộn 3: 50VA - 3P cho thiết bị bảo vệ.
2. Phụ kiện:
Như mô tả trong phạm vi cung cấp.
3. Thiết kế - chế tạo:
· Cuộn sơ cấp của CT được thiết kế làm việc được với dòng điện định mức và chịu đựng được dòng sự cố yêu cầu mà không bị hư hỏng. CT có khả năng chịu dòng điện phía sơ cấp khi phía thứ cấp hở mạch. Tại bất kỳ cuộn thứ cấp hở mạch có điện áp đầu cực vượt quá 2,5kV, cần được bảo vệ giới hạn điện áp phù hợp.
· Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ. 
· CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.
· Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.
· Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55
4. Bố trí chung:
· Máy Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.
· Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.
· Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.
5. Các thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
· Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
· Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).
· Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals). 
· Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals). 
· Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).
· Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).
· Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).
· Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).
· Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
· Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).
· Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).
· Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).
· Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).
· Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).
· Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).
· Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).
6. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:	
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến dòng điện.
· Bản vẽ mô tả kết cấu. 
· Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị). 
· Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
· Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
7. Độ tin cậy:
· [bookmark: _Hlk530066203]Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu: ≥ 8 năm.
· Khoảng thời gian vận hành đến khi thay: ≥ 20 năm.
8. Chứng nhận kiểm định, phê duyệt mẫu:
· Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ), hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp.
9. Yêu cầu khác:
· Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
· Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80μm.
G. BIẾN ĐIỆN ÁP 22kV:
· Máy biến điện áp đáp ứng theo yêu cầu tại Quyết định số 104/QĐ-HĐTV do EVN ban hành ngày 21/9/2021.
· Điều kiện môi trường:
· Độ cao nơi lắp BDĐ so với mực nước biển	: không quá 1000 m
· Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ			: khí hậu nhiệt đới
· Nhiệt độ tối đa của môi trường			:  45 0C
· Nhiệt độ trung bình của môi trường		: 25 0C
· Độ ẩm tối đa của môi trường			: 100 %
· Độ ẩm trung bình của môi trường		: 85 %
· Mức độ ô nhiễm của môi trường			: tùy từng dự án
· Hệ số động đất lớn nhất				: 0,15 g	
· Hệ số động đất trung bình				: 0,0676 g
10. Kiểu và thông số kỹ thuật:
e) Kiểu, tiêu chuẩn: 
· Máy biến điện áp phải là loại 1 pha, kiểu tụ, ngâm trong dầu, lắp ngoài trời phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61869-5.
f) Thông số kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 22kV:
· Điện áp định mức 	: 	22/√3 kV
· Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị: 24kV
· Tần số định mức	:	50 Hz	
· Mức cách điện cơ bản (BIL): 
· Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp cuộn sơ cấp - 01 phút  	: 50 kV rms
· Điện áp chịu xung sét danh định (đỉnh) 	- 1,2/50 s	: 125kV 
· Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz cuộn thứ cấp – 01 phút: 3kV
· Chiều dài dòng rò tối thiểu trên cách điện			: 25 mm/kV	
· Hệ số quá áp định mức: 
	Liên tục			:	1,2 (liên tục)
	Có thời gian 		:	1,5 (30 giây)
· Điện dung định mức		:	Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo
· Giới hạn tăng nhiệt độ của cuộn dây	: 60 K
· Tỷ số biến :  theo chi tiết từng trạm
· Cấp chính xác, cấp chính xác: 			
· Cuộn 1: 15VA - 0,5 cho thiết bị đo lường;
· Cuộn 2: 15VA - 0,5 cho thiết bị đo lường;
· Cuộn 3: 50VA - 3P cho thiết bị bảo vệ.
11. Phụ kiện:
Như mô tả trong phạm vi cung cấp.
12. Thiết kế - chế tạo:
· Máy biến điện áp kiểu 1 pha, vật liệu cách điện lỏng, lắp đặt ngoài trời.
· Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím... cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80 μm. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.
· Máy biến điện áp được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 5.
· Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.
· Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.
· Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.
· Máy biến điện áp được trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.
· Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ. 
· CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.
· Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.
· Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55
13. Bố trí chung:
· Máy Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.
· Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.
· Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.
14. Các thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
· Thử nghiệm xuất xưởng xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
· Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).
· Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals). 
· Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals). 
· Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).
· Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).
· Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
· Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).
· Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).
· Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).
· Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).
· Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).
· Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).
15. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:	
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến điện áp.
· Bản vẽ mô tả kết cấu. 
· Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị). 
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
· Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
16. Độ tin cậy:
· Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu: ≥ 8 năm.
· Khoảng thời gian vận hành đến khi thay: ≥ 20 năm.
17. Chứng nhận kiểm định, phê duyệt mẫu:
· Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ), hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp.
18. Yêu cầu khác:
· Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
· Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
· Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80μm.
H. Cáp điều khiển.
1. Tổng quan
Một lô cáp điều khiển nhiều sợi, cáp lực hạ áp, cáp nối đất cùng các phụ kiện như miếng đệm cáp, nhãn tên, đầu cốt các loại, dây buộc cáp, dây đồng tiếp địa vỏ cáp... sẽ được cung cấp để đấu nối giữa các thiết bị đóng cắt, hệ thống cấp nguồn AC/ DC, tủ bảng điều khiển & bảo vệ cho mục đích đo lường, điều khiển & bảo vệ các hạng mục chính sau:
· Đấu nối mạch cấp nguồn, điều khiển, bảo vệ, đo lường.
· Đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, đo lường cho thiết bị phía 500kV, 220kV, 110kV phù hợp với các thiết bị lắp mới .
· Đấu nối giữa tủ bảng điều khiển, bảo vệ & thiết bị được cung cấp trong gói thầu này, thiết bị thuộc gói thầu khác hoặc hiện có liên quan.
· Cáp nối đất từ các thiết bị nhị thứ của gói thầu đến hệ thống nối đất hiện có.
2. Cấu trúc & yêu cầu
*   Kiểu:
· Cáp điều khiển hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện PVC hoặc XLPE, vỏ bằng FR-PVC, đáp ứng tiêu chuẩn chống bén cháy, có lớp băng đồng chống nhiễu.
· Phần lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228. Cấu trúc cáp theo tiêu chuẩn IEC 60502. Cáp đáp ứng tiêu chuẩn chống bén cháy IEC 60332. Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp theo số thứ tự in trên lớp cách điện theo từng khoảng đều nhau suốt chiều dài sợi cáp.
*  Mô tả sơ bộ cấu trúc:
Cấu trúc cơ bản sợi cáp từ trong ra ngoài như sau:
· Lõi dẫn điện bằng đồng, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện  7).
· Lớp cách điện bằng PVC hoặc XLPE.
· Lớp độn.
· Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC).
· Lớp băng đồng (copper tape) chống nhiễu (trừ cáp cấp nguồn).
· Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC).
· Lớp cách điện và vỏ PVC không bị khuyết tật, không thấm nước.
· Nhà thầu phải cung cấp sơ đồ đấu dây chi tiết cho tất cả các phần thiết bị lắp đặt. 
· Sơ đồ chú thích sẽ được tra cứu và phải đưa ra các bảng đấu cáp để tra cứu số hiệu cáp trong các mạch.
· Các miếng đệm cáp cho nhiều loại cáp cách điện bằng chất điện môi và bằng nhựa dẻo phải phù hợp theo tiêu chuẩn phân loại của BS 6121. Phân loại cách điện thích hợp phải gồm có các thiết bị hàn kín vỏ bọc bên trong và ngoài. Các miếng đệm cách điện dùng cho hệ thống cáp điều khiển, bảo vệ & cáp lực hạ áp sử dụng cho dự án phải được nhà thầu cung cấp như là một phần của hợp đồng.
Định vị cổ cáp (cable gland) là loại cách điện bằng đồng thau hoặc inox. Định vị cổ cáp dùng cho hệ thống cáp điều khiển, bảo vệ & cáp lực hạ áp sử dụng cho dự án phải được nhà thầu cung cấp như là một phần của hợp đồng.
*   Số lượng cáp:
· Cáp dùng cho đấu nối tất cả các thiết bị thuộc dự án (thuộc gói thầu này hoặc được mua trong gói thầu khác có liên quan, bao gồm cả phần đấu nối cho các thiết bị hiện hữu liên quan đến phần cải tạo lại sơ đồ mạch) phải được Nhà thầu tính toán & trang bị với số lượng đủ dùng cho toàn bộ công trình.
· Trước khi cung cấp Nhà thầu phải trình bản vẽ thiết kế thi công đấu cáp, vị trí cáp, khối lượng cáp cho khách hàng xem xét xác nhận.
· Số lõi cáp dự phòng còn lại phải đủ dài để kéo tới các đầu cực xa nhất trên các phần của thiết bị, được cách điện, an toàn và gọn gàng để đảm bảo an toàn cho cáp gốc của chúng. Số lõi cáp dự phòng tối thiểu là 20% đối với cáp nhiều lõi ngoại trừ những nơi không có khả năng yêu cầu trong tương lai, ví dụ như cáp cho biến dòng hoặc biến điện áp.  
· Một số mạch nhị thứ cần được đánh dấu theo các mạch chức năng sau để thuận tiện trong công tác thí nghiệm, tránh chạm chập thiết bị khi thi công, xử lý sự cố dễ dàng và nhanh chóng.
*   Điều kiện làm việc:
· Cáp lực hạ áp và cáp điều khiển các loại sẽ được lắp đặt trong nhà, trong các tủ điều khiển và bảo vệ, lắp đặt ngoài trời trong các mương cáp, trong các ống dẫn hoặc được chôn trực tiếp trong đất.
· Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là  700C.
*  Tiết diện cáp:
Cáp lực hạ áp & cáp điều khiển phải có tiết diện tuân theo các điều kiện sau:
· Dòng định mức của cáp không được nhỏ hơn 125% dòng tải trong chế độ làm việc bình thường & 100% dòng tải đỉnh.
· Điện áp rơi trên cáp không được lớn hơn:
· 4% đối với động cơ ở chế độ mang tải định mức.
· 10% đối với động cơ ở chế độ khởi động.
· 5% cho các mạch cấp nguồn 220/380V.
· Tiết diện tối thiểu của cáp đối với các mạch như sau:  
· Mạch dòng					: 4mm2
· Mạch áp						: 2,5- 4 mm2
· Mạch áp đo đếm 				: 2,5- 4 mm2
· Mạch cắt						: 2,5mm2
· Mạch điều khiển 				: 2,5mm2
· Mạch chỉ thị					: 1,5mm2
· Mạch cấp nguồn truyền động động cơ	: 2,5-16 mm2
· Mạch cấp nguồn quạt mát và OLTC	: 6-16 mm2
· Mạch cấp nguồn điều khiển, sấy & chiếu sáng	: 2,5- 4 mm2
*  Ký hiệu lõi cáp:
· Mỗi lõi cáp trong một sợi cáp lực được thể hiện bằng các màu khác nhau (đỏ, xanh, vàng, đen cho các pha: A, B, C, N) hoặc cùng màu đen và có đánh số thứ tự lõi cáp.
· Mỗi lõi cáp trong một sợi điều khiển được thể hiện bằng cách đánh số thứ tự lõi cáp.
· Số lượng lõi cáp trong một sợi cáp nhiều sợi phụ thuộc vào yêu cầu của mạch, tuy nhiên không được lớn hơn 19 lõi cáp/sợi cáp.
· Số lượng lõi cáp dự phòng trong mỗi sợi cáp phải tối thiểu 20% (áp dụng cho cáp có 7 lõi trở lên).
*  Phụ kiện:
· Đầu cốt, kẹp cực, hộp đấu nối, bịt đầu cáp, định vị cổ cáp (cable gland) bằng đồng thau hoặc inox, dây buộc cáp, bảng tên cáp (bằng mica), dây đồng tiếp địa & các phụ kiện cần thiết khác dùng cho đấu nối & chỉ thị cáp phải được trang bị.
*   Bố trí cáp:
· Cáp lực hạ áp & cáp điều khiển sẽ được bố trí theo cách thức sao cho dòng điện dung sinh ra là nhỏ nhất.
· Cáp đến & đi cho từng thiết bị phải sử dụng cùng một loại cáp. Tất cả sợi cáp mạch cắt và mạch giám sát không được đi chung với cáp có nguồn dương.
· Cáp đi trong mương phải được chia thành các nhóm sau:
· Cáp mạch dòng, mạch áp & cáp lực hạ áp.
· Cáp mạch cắt, mạch điều khiển & chỉ thị.
· Cáp tín hiệu.
· Mạch vòng chỉ được sử dụng đối với những nơi cần thiết.
*  Thử nghiệm:
· Nhà thầu được yêu cầu phải thực hiện tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 502, IEC60332, JIS C306 hoặc tương đương.
*   Bản vẽ & mô tả:
Các bản vẽ và mô tả sau phải được kèm theo với tài liệu dự thầu
· Mô tả cấu trúc cáp.
Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ đề xuất các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện.
I. Thiết bị phụ:
1. Dây dẫn
a, Dây dẫn AAC-500:
· Tiêu chuẩn: 	TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597 
· Loại dây: 	AAC-500
· Tiết diện tổng: 	500 mm2
· Lực kéo đứt nhỏ nhất: 	≈75,2 kN
b, Dây dẫn AAC-560:
· Tiêu chuẩn: 	TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597 
· Loại dây: 	AAC-560
· Tiết diện tổng: 	560 mm2
· Lực kéo đứt nhỏ nhất: 	≈ 89,6 kN
c,  Dây dẫn AAC-885
· Tiêu chuẩn: 	TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597; 
· Loại dây: 	AAC-885
· Tiết diện tổng: 	885 mm2
-   Lực kéo đứt nhỏ nhất: 	≈ 15380 daN
1.1. Thử nghiệm:
1. Thử nghiệm điển hình:
· Nhà thầu phải cung cấp bản sao chứng nhận thử nghiệm điển hình được cấp bởi các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế theo EN ISO/IEC 17025:2005.
· Dây dẫn điện và dây chống sét sử dụng trong hợp đồng này phải được thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu và thường xuyên theo tiêu chuẩn TCVN 6483-1999, TCVN 8090-2009, IEC 61089 (hoặc tiêu chuẩn tương đương); IEC 61395.
· Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ thử nghiệm điển hình cho mỗi loại dây được chào thầu:
1. Thử nghiệm đường cong ứng suất;
1. Thử nghiệm lực kéo đứt dây dẫn;
1. Thử nghiệm chứng minh rằng mối nối riêng lẻ các sợi nhôm phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 6483-1999, IEC 61089 (hoặc tương đương).
1. Thử nghiệm độ dão
1. Nhà thầu phải nộp báo cáo các thử nghiệm điển hình cùng với bản chào, và các báo cáo thử nghiệm xuất xưởng nộp cùng khi xuất hàng.
2. Kẹp cực thiết bị và phụ kiện đấu nối
· Kẹp đầu cực thiết bị và phụ kiện đấu nối bằng bu lông hoặc kiểu đệm theo bảng phạm vi yêu cầu, được chế tạo bằng hợp kim nhôm mức độ cao hoặc đồng mạ bạc và được lắp vừa bằng bu lông bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, và phù hợp với các chủng loại dây dẫn. 
· Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại dùng cho dây dẫn & thiết bị hoặc dây dẫn với thanh dẫn phải là kiểu vặn bu lông có cấu tạo bằng hợp kim nhôm cường độ cao với các bu lông làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, và phù hợp với các tiết diện dây dẫn khác nhau. Có các đặc tính kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60694, NEMA CC1.
· Các kẹp cực được chế tạo bằng hợp kim nhôm, chế tạo theo công nghệ Massive Anode phù hợp sử dụng cho cả đồng và nhôm
· Kẹp cực phải có khả năng mang dòng định mức phù hợp với khả năng mang dòng điện định mức của dây mà nó đấu nối đến.
· Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm và ống phải được thiết kế cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc và được xử lý để đấu nối với các vật liệu khác nhau và không gây ra hiệu ứng điện hoá.
· Bu lông, đai ốc kẹp cực phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và phải bao gồm các vòng đệm chống rơi và tự động khoá chặt khi siết đủ lực, đảm bảo không bị rơi bu lông do rung động gây ra.
· Kẹp cực thiết bị do nhà thầu đệ trình phải có đầy đủ các thông tin về khả năng mang dòng điện định mức, khả năng chịu dòng ngắn mạch, cấp điện áp, lực xiết bu lông...
· Kẹp cực cho dây dẫn bắt buộc dùng tối thiểu 03 đai ép dây trở lên.
· Khoảng cách giữa tâm lỗ bắt khánh, kẹp giãn cách, kẹp cực các loại tối đa là 200 mm.
· Kẹp cực phải chế tạo đảm bảo khi tiến hành xiết chặt kẹp cực thì 01 đầu bu lông cố được giữ cố định, không xoay vòng.
· Phần bắt vào dây dẫn yêu cầu phải có 03 đại bắt dây
· Kẹp cực thiết bị là loại có ít nhất 06 lỗ bu lông;
· Kẹp cực cho dây dẫn hợp kim nhôm, ống hoặc thiết bị được thiết kế không bị điện hóa và tiếng ồn nghe thấy rõ trong khi lắp đặt tại điện áp cao đến 220kV.
· Kẹp cực phải chịu được dòng điện ngắn mạch giới hạn là: 40kA/1s tại 220kV.
· Trên thân các kẹp cực phải ghi rõ thông tin như mã hiệu, nhà sản xuất, dòng điện định mức, và các thông tin khác.
· Tiêu chuẩn				: IEC, NEMA CC1, ASTM B22 (A356.0) hoặc tương đương
· Vật liệu				: Hợp kim nhôm đúc theo công nghệ Massive Anode hoặc đồng mạc bạc
· Lực phá hủy cực tiểu		: 8100kg
· Mạ kẽm				: ASTM A153
· Độ dầy lớp mạ trung bình	: ≥ 110μm
· Lực xiết bu lông:
· M12: 550kg.cm
· M16: 760kg.cm
· Thử nghiệm: Các kẹp cực phải được thử nghiệm bởi các phòng thí nghiệm độc lập đạt tiêu chuẩn quốc tế theo EN ISO/IEC 17025:2005. Các thử nghiệm điển hình (Type test) phải do một thành viên (member hoặc applicant) của tổ chức STL,có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)-UK; CESI-Ytalya; CPRI-India; ESEF ASEFA-France; JSTC-Japan; KEMA-Netherlands; KERI-South Korea; PEHLA-Germany; SATS-Norway; STLNA-USA; VEIKI-Hungary; ZKU-Czech Repulic,....bao gồm:
· Thử nghiệm bảo vệ chống ăn mòn.
· Thử nghiệm không phá hủy.
· Thử nghiệm cơ khí.
· Thử nghiệm vầng quang và nhiễu tín hiệu (R.I.V).
· Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và dòng ngắn mạch đỉnh.
· Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ.
· Thử nghiệm sức trượt của bu lông kẹp.
3. Bu lông mạ kẽm
Bu lông liên kết bằng thép có độ bền 8.8, được mạ kẽm nhúng nóng để chống nguy cơ ăn mòn, với độ dày tối thiểu 55µm (390 g/m²) bao gồm cả phần đường ren. Tất cả các đai ốc cũng phải được mạ kẽm ngoại trừ các đường ren sẽ được bôi dầu mỡ. Bulong chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571 – 1991, đai ốc – vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1096-76.
J. Bảng điền thông số kỹ thuật:
Dữ liệu trong cột "Yêu cầu" của các bảng dưới dây được xem cùng với mô tả trong Mục đặc tính kỹ thuật và các yêu cầu mà nhà cung cấp phải thực hiện.
Nhà thầu điền đầy đủ vào cột "Đáp ứng". Mỗi bảng dữ liệu phải được nhà thầu ký tên.
Nếu khoảng trống trong cột "Đáp ứng" không đủ để điền thông tin, Nhà thầu bảng thông tin bổ sung sẽ đính kèm vào cuối phần này. Bảng thông tin bổ sung phải chứa các thông tin và dữ liệu cụ thể. Các tờ rơi, catalogue... đều không được công nhận và có thể bị đánh giá là thiếu thông tin.
1. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa thay thế biến điện áp ngăn lộ 173, 176, 178 - Trạm biến áp 220kV Ba Chè:  
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	6 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	7 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	8 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	9 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	10 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	12 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	13 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	14 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	15 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	16 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	17 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300 pF
	

	18 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	19 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	20 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	21 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	22 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	23 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	24 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	25 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	26 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	27 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	28 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	29 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,1:3kV
- Công suất: 15 VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,1:3kV
- Công suất: 15 VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,1:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	30 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	31 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	32 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	33 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu đáp ứng
	

	34 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	35 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	36 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	37 
	Kẹp cực 
	
	

	
	TU 173: kẹp cực loại đứng nối giữa TU với dây 1xAAC500, số lượng 03 bộ
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	TU 176A, 176B, 178A, 178B: kẹp cực loại đứng nối giữa TU với dây 1xAAC500, số lượng 04 bộ
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	TU 176C, 178C: kẹp cực loại ngang nối giữa TU với dây 1xAAC500, số lượng 02 bộ
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


2. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa thay thế biến điện áp ngăn lộ 271 pha A, B; 272 pha A, B, C; 273 pha A, B, C - Trạm biến áp 220kV Nông Cống:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực ngang loại nối TU với dây dẫn 2xAAC500, số lượng 08 bộ 
	Yêu cầu cung cấp
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


3. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa TU thanh cái C21, C22 - Trạm biến áp 220kV Thái Bình:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực đứng loại nối TU với dây dẫn 1xAAC500, số lượng 06 bộ 
	Yêu cầu cung cấp
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


4. Máy biến dòng điện 110kV công trình Sửa chữa TI173, TI175 pha A, TI102 pha B - Trạm biến áp 220kV Thái Bình:  
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Hãng sản xuất
	Nêu rõ
	

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3 
	Kiểu sản xuất
	Ngoài trời, top core, 1 pha, ngâm trong dầu
	

	4 
	Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-2 hoặc tương đương
	

	6 
	Năm sản xuất
	2026 trở về sau
	

	7 
	Điều kiện vận hành
	
	

	
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	8 
	Thông số cơ bản
	
	

	9 
	Loại BDĐ
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, dầu cách điện
	

	10 
	Điện áp định mức
	>123kV
	

	11 
	Tần số
	50Hz
	

	12 
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	13 
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	14 
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs nhất thứ
	≥ 550kV
	

	15 
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60s nhất thứ
	≥ 230kV
	

	16 
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60s cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	17 
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch
	≥ 40kA
	

	18 
	Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch
	≥ 1 giây
	

	19 
	Dòng điện động
	≥ 100 kAp
	

	20 
	Cách thay đổi tỉ số biến
	Phía cuộn thứ cấp
	

	21 
	Khả năng chịu đựng dòng điện quá tải liên tục quá tải nhất thứ
	≥ 1.2 x In
	

	22 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Un
	

	23 
	Mức phóng điện cục bộ tối đa (PD)
	≤ 10 pC
	

	24 
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh
	Nêu rõ
	

	25 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	26 
	Khoảng cách tối thiểu pha đất
	≥ 1100mm
	

	27 
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	
	- Độ tăng nhiệt
	IEC 60137, IEC 61869-1, IEC 61869-2
	

	
	- Độ bền cách điện
	IEC 60137, IEC 60060
	

	
	- Dòng ngắn mạch
	IEC60044-1, IEC 61869-2
	

	28 
	Yêu cầu về độ tin cậy BDĐ
	
	

	
	- Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 8 năm
	

	
	- Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay BDĐ
	≥ 20 năm
	

	29 
	Yêu cầu đối với các bộ phận thành phần của BDĐ
	
	

	30 
	Yêu cầu đối với các cuộn dây BDĐ
	
	

	
	Vật liệu
	Đồng ủ tiêu chuẩn ở nhiệt độ 200C có điện trở suất không lớn hơn [0,017241 (Ω.mm2/m); 0,15328 (Ω.g/m)] theo tiêu chuẩn IEC60028. Độ dẫn điện không bé hơn 100% IACS
	

	
	Yêu cầu cách điện giữa các cuộn dây nhị thứ
	Chịu được điện áp theo IEC 61869-2
	

	31 
	Yêu cầu đối với lõi từ
	
	

	
	Giá trị suất điện động điểm uốn tại tần số danh định, khi tăng 10% làm tăng dòng kích từ 50%
	Yêu cầu
	

	
	Hệ số từ dư cho các cuộn bảo vệ không vượt quá 10%

	Yêu cầu
	

	32 
	Yêu cầu đối với cách điện ngoài
	
	

	
	Vật liệu
	Sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá, tán tròn, màu nâu
	

	
	Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
	Theo IEC 60815
	

	
	Cách điện phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện
	Yêu cầu
	

	33 
	Yêu cầu đối với hộp đấu dây thứ cấp BDĐ
	
	

	
	Vật liệu
	Hợp kim hoặc thép không gỉ có độ dầy không bé hơn 1,5mm
	

	
	Nắp hộp có kèm gioăng, có bản lề, tay khóa bằng thép không rỉ
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp đấu dây phù hợp với đầu cốt kiểu vòng (O-Ring) cho dây có tiết diện không bé hơn 4mm2
	Yêu cầu
	

	
	Độ kín hộp
	IP55
	

	
	Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ
	Yêu cầu
	

	34 
	Yêu cầu đối với dầu cách điện
	
	

	
	Nguồn gốc dầu
	Xác định rõ
	

	
	Dầu sử dụng trong BDĐ là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	
	Có chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu, vị trí bổ sung dầu
	Yêu cầu
	

	35 
	Yêu cầu về cơ học
	
	

	
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh
	Theo IEC 61869-1
	

	36 
	Yêu cầu về khả năng chịu hồ quang
	
	

	
	Khả năng chịu được hồ quang bên trong
	Theo IEC 61869-1
	

	37 
	Yêu cầu về khả năng tương thích điện từ
	
	

	
	Mức độ điện áp nhiễu tần số radio phát sinh bên trong
	Theo IEC 61869-1
	

	
	khả năng chịu đựng quá điện áp truyền từ sơ cấp sang thứ cấp
	Theo IEC 61869-1
	

	38 
	Yêu cầu về Bảng thông số và nhãn hiệu BDĐ
	
	

	
	- Phải làm bằng vật liệu không han gỉ. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BDĐ
	Yêu cầu
	

	39 
	- Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BDĐ, đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2
	Yêu cầu
	

	40 
	Yêu cầu về thí nghiệm BDĐ
	Thí nghiệm Type Test, Special Test, Routine Test phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BDĐ. Phải có biên bản thử nghiệm dầu và các phụ kiện BDĐ
	

	41 
	Yêu cầu về vận chuyển BDĐ
	
	

	
	- Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BDĐ.
	Yêu cầu
	

	
	- Phải có giải pháp ngăn sự xâm nhập của độ ẩm và tác động của nước biển
	Yêu cầu
	

	42 
	Yêu cầu về tài liệu BDĐ
	Theo Mục 7 Yêu cầu chung
	

	43 
	Yêu cầu về Đơn vị thử nghiệm
	
	

	
	Các thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự
	Yêu cầu 
	

	44 
	Khối lượng toàn bộ biến dòng 
	Nêu rõ
	

	45 
	Tải trọng gió tính toán tại đế biến dòng (kN)
	Nêu rõ
	

	46 
	Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
	Yêu cầu
	

	
	Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test)
	≤ 0,5%
	

	
	Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh
	≤ 0,5%
	

	47 
	Chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu
	Yêu cầu
	

	48 
	Biến dòng điện phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu cung cấp bản vẽ cải tạo trụ đỡ để lắp phù hợp và cung cấp thép hình mạ kẽm nhúng nóng, tối thiểu U160x50x5 và bộ bulong trong trường hợp biến dòng điện mới có kích thước chân đế khác hiện hữu).
	Yêu cầu
	

	49 
	Kẹp cực đấu nối nhất thứ biến dòng điện
	
	

	
	Số lượng 10 cái (dùng cho 05 quả TI)
	Yêu cầu
	

	
	Chủng loại: Loại kẹp cực vào ngang nối dây 1xAAC500 (phần bắt dây có 03 đai)
	Yêu cầu
	

	
	Vật liệu
	Hợp kim nhôm, chế tạo theo công nghệ Massive Anode phù hợp sử dụng cho cả đồng và nhôm
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Năm sản xuất
	2026 trở về sau
	

	50 
	Đầu cốt dây nhị thứ
	Loại ép, phù hợp với hàng kẹp trong hộp đấu dây và phù hợp với dây dẫn có tiết diện từ 4-6mm2
	

	51 
	Số lượng
	30 cái/ 01 biến dòng điện
	

	52 
	Số lượng, tỉ số biến và cấp chính xác các biến dòng điện cho TI 173:
	
	

	
	Số lượng: 03 quả
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Tỷ số biến dòng
	400-800-1200/1/1/1/1/1A
	

	
	Số cuộn thứ cấp
	05 cuộn
	

	
	Cuộn 2,3
	400-800-1200/1A
Công suất: 10VA
Cấp chính xác: 0.5
	

	
	Cuộn 1, 4, 5
	Tỉ số biến: 400-800-1200/1A
Công suất: 20VA
Cấp chính xác: 5P20
	

	53 
	Số lượng, tỉ số biến và cấp chính xác các biến dòng điện cho TI 102 pha B:
	
	

	
	Số lượng: 01 quả
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Tỷ số biến dòng
	200-400-600-800/1/1/1/1/1A
	

	
	Số cuộn thứ cấp
	05 cuộn
	

	
	Cuộn 2,3
	200-400-600-800/1A
Công suất: 10VA
Cấp chính xác: 0.5
	

	
	Cuộn 1, 4, 5
	Tỉ số biến: 200-400-600-800/1A
Công suất: 20VA
Cấp chính xác: 5P20
	

	54 
	Số lượng, tỉ số biến và cấp chính xác các biến dòng điện cho TI 175 pha A:
	
	

	
	Số lượng: 01 quả
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Tỷ số biến dòng
	200-400-600-800/1/1/1/1/1A
	

	
	Số cuộn thứ cấp
	05 cuộn
	

	
	Cuộn 2,3
	200-400-600-800/1A
Công suất: 10VA
Cấp chính xác: 0.5
	

	
	Cuộn 1, 4, 5
	Tỉ số biến: 200-400-600-800/1A
Công suất: 20VA
Cấp chính xác: 5P20
	

	55 
	Các máy biến dòng được kiểm định và phê duyệt mẫu của cơ quan có thẩm quyền
	Yêu cầu đáp ứng
	

	56 
	Cung cấp bản vẽ ghép nối nhị thứ hiện hữu khi thay thế máy biến dòng
	Yêu cầu
	


5. Máy biến dòng điện 110kV công trình Sửa chữa thay thế TI loại IBM-ABB các ngăn lộ T101, T102 - Trạm biến áp 220kV Nam Định:  
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Hãng sản xuất
	Nêu rõ
	

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3 
	Kiểu sản xuất
	Ngoài trời, top core, 1 pha, ngâm trong dầu
	

	4 
	Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-2 hoặc tương đương
	

	6 
	Năm sản xuất
	2026 trở về sau
	

	7 
	Điều kiện vận hành
	
	

	
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	8 
	Thông số cơ bản
	
	

	9 
	Loại BDĐ
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, dầu cách điện
	

	10 
	Điện áp định mức
	>123kV
	

	11 
	Tần số
	50Hz
	

	12 
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	13 
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	14 
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs nhất thứ
	≥ 550kV
	

	15 
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60s nhất thứ
	≥ 230kV
	

	16 
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60s cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	17 
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch
	≥ 40kA
	

	18 
	Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch
	≥ 1 giây
	

	19 
	Dòng điện động
	≥ 100 kAp
	

	20 
	Cách thay đổi tỉ số biến
	Phía cuộn thứ cấp
	

	21 
	Khả năng chịu đựng dòng điện quá tải liên tục quá tải nhất thứ
	≥ 1.2 x In
	

	22 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Un
	

	23 
	Mức phóng điện cục bộ tối đa (PD)
	≤ 10 pC
	

	24 
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh
	Nêu rõ
	

	25 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	26 
	Khoảng cách tối thiểu pha đất
	≥ 1100mm
	

	27 
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	
	- Độ tăng nhiệt
	IEC 60137, IEC 61869-1, IEC 61869-2
	

	
	- Độ bền cách điện
	IEC 60137, IEC 60060
	

	
	- Dòng ngắn mạch
	IEC60044-1, IEC 61869-2
	

	28 
	Yêu cầu về độ tin cậy BDĐ
	
	

	
	- Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 8 năm
	

	
	- Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay BDĐ
	≥ 20 năm
	

	29 
	Yêu cầu đối với các bộ phận thành phần của BDĐ
	
	

	30 
	Yêu cầu đối với các cuộn dây BDĐ
	
	

	
	Vật liệu
	Đồng ủ tiêu chuẩn ở nhiệt độ 200C có điện trở suất không lớn hơn [0,017241 (Ω.mm2/m); 0,15328 (Ω.g/m)] theo tiêu chuẩn IEC60028. Độ dẫn điện không bé hơn 100% IACS
	

	
	Yêu cầu cách điện giữa các cuộn dây nhị thứ
	Chịu được điện áp theo IEC 61869-2
	

	31 
	Yêu cầu đối với lõi từ
	
	

	
	Giá trị suất điện động điểm uốn tại tần số danh định, khi tăng 10% làm tăng dòng kích từ 50%
	Yêu cầu
	

	
	Hệ số từ dư cho các cuộn bảo vệ không vượt quá 10%

	Yêu cầu
	

	32 
	Yêu cầu đối với cách điện ngoài
	
	

	
	Vật liệu
	Sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá, tán tròn, màu nâu
	

	
	Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
	Theo IEC 60815
	

	
	Cách điện phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện
	Yêu cầu
	

	33 
	Yêu cầu đối với hộp đấu dây thứ cấp BDĐ
	
	

	
	Vật liệu
	Hợp kim hoặc thép không gỉ có độ dầy không bé hơn 1,5mm
	

	
	Nắp hộp có kèm gioăng, có bản lề, tay khóa bằng thép không rỉ
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp đấu dây phù hợp với đầu cốt kiểu vòng (O-Ring) cho dây có tiết diện không bé hơn 4mm2
	Yêu cầu
	

	
	Độ kín hộp
	IP55
	

	
	Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ
	Yêu cầu
	

	34 
	Yêu cầu đối với dầu cách điện
	
	

	
	Nguồn gốc dầu
	Xác định rõ
	

	
	Dầu sử dụng trong BDĐ là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	
	Có chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu, vị trí bổ sung dầu
	Yêu cầu
	

	35 
	Yêu cầu về cơ học
	
	

	
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh
	Theo IEC 61869-1
	

	36 
	Yêu cầu về khả năng chịu hồ quang
	
	

	
	Khả năng chịu được hồ quang bên trong
	Theo IEC 61869-1
	

	37 
	Yêu cầu về khả năng tương thích điện từ
	
	

	
	Mức độ điện áp nhiễu tần số radio phát sinh bên trong
	Theo IEC 61869-1
	

	
	khả năng chịu đựng quá điện áp truyền từ sơ cấp sang thứ cấp
	Theo IEC 61869-1
	

	38 
	Yêu cầu về Bảng thông số và nhãn hiệu BDĐ
	
	

	
	- Phải làm bằng vật liệu không han gỉ. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BDĐ
	Yêu cầu
	

	39 
	- Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BDĐ, đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2
	Yêu cầu
	

	40 
	Yêu cầu về thí nghiệm BDĐ
	Thí nghiệm Type Test, Special Test, Routine Test phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BDĐ. Phải có biên bản thử nghiệm dầu và các phụ kiện BDĐ
	

	41 
	Yêu cầu về vận chuyển BDĐ
	
	

	
	- Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BDĐ.
	Yêu cầu
	

	
	- Phải có giải pháp ngăn sự xâm nhập của độ ẩm và tác động của nước biển
	Yêu cầu
	

	42 
	Yêu cầu về tài liệu BDĐ
	Theo Mục 7 Yêu cầu chung
	

	43 
	Yêu cầu về Đơn vị thử nghiệm
	
	

	
	Các thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự
	Yêu cầu 
	

	44 
	Khối lượng toàn bộ biến dòng 
	Nêu rõ
	

	45 
	Tải trọng gió tính toán tại đế biến dòng (kN)
	Nêu rõ
	

	46 
	Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
	Yêu cầu
	

	
	Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test)
	≤ 0,5%
	

	
	Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh
	≤ 0,5%
	

	47 
	Chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu
	Yêu cầu
	

	48 
	Biến dòng điện phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu cung cấp bản vẽ cải tạo trụ đỡ để lắp phù hợp và cung cấp thép hình mạ kẽm nhúng nóng, tối thiểu U160x50x5 và bộ bulong trong trường hợp biến dòng điện mới có kích thước chân đế khác hiện hữu).
	Yêu cầu
	

	49 
	Kẹp cực đấu nối nhất thứ biến dòng điện
	
	

	
	Số lượng 12 cái (dùng cho 06 quả TI)
	Yêu cầu
	

	
	Chủng loại: Loại kẹp cực vào ngang nối dây 1xAAC500 (phần bắt dây có 03 đai)
	Yêu cầu
	

	
	Vật liệu
	Hợp kim nhôm, chế tạo theo công nghệ Massive Anode phù hợp sử dụng cho cả đồng và nhôm
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Năm sản xuất
	2026 trở về sau
	

	50 
	Đầu cốt dây nhị thứ
	Loại ép, phù hợp với hàng kẹp trong hộp đấu dây và phù hợp với dây dẫn có tiết diện từ 4-6mm2
	

	51 
	Số lượng
	30 cái/ 01 biến dòng điện
	

	52 
	Số lượng, tỉ số biến và cấp chính xác các biến dòng điện
	
	

	
	Số lượng theo phạm vi cung cấp
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Tỷ số biến dòng
	400-600-1200-1500/1/1/1/1/1A
	

	
	Số cuộn thứ cấp
	05 cuộn
	

	
	Cuộn 2,3
	400-600-1200-1500/1A
Công suất: 10VA
Cấp chính xác: 0.5
	

	
	Cuộn 1, 4, 5
	Tỉ số biến: 400-600-1200-1500/1A
Công suất: 20VA
Cấp chính xác: 5P20
	

	53 
	Các máy biến dòng được kiểm định và phê duyệt mẫu của cơ quan có thẩm quyền
	Yêu cầu đáp ứng
	

	54 
	Cung cấp bản vẽ ghép nối nhị thứ hiện hữu khi thay thế máy biến dòng
	Yêu cầu
	


6. Máy biến điện áp 110kV công trình Sửa chữa thay thế biến điện áp ngăn lộ 175 và biến điện áp ngăn lộ 176 - Trạm biến áp 220kV Lưu Xá:  
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực đứng nối giữa TU với dây 1xAAC560
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


7. Máy biến dòng điện 500kV công trình Sửa chữa biến dòng điện 575-7B– Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh:
	STT
	MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM 
KỸ THUẬT
	YÊU CẦU
	GHI CHÚ

	1 
	Nhà chế tạo/ Nơi sản xuất 
	Ghi rõ
	

	2 
	Mã hiệu 
	Ghi rõ
	

	3 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	IEC 60044-1,
IEC 61869-2 (2012)
	

	4 
	Loại 
	Lắp đặt ngoài trời, một pha, kiểu kín, ngâm trong dầu cách điện
	

	5 
	Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây
	650C
	

	6 
	Cấp điện áp  
	500 kV
	

	7 
	Điện áp định mức 
	550 kV
	

	8 
	Tần số
	50 Hz
	

	9 
	Khả năng chịu đựng điện áp xung sét 1.2/50µs
	≥ 1550 kVp
	

	10 
	Khả năng chịu đựng điện áp xung đóng cắt
	≥ 1175 kVp
	

	11 
	Khả năng chịu đựng điện áp ở tần số công nghiệp 
	
	

	12 
	- Cuộn sơ cấp 
	≥ 680 kV
	

	13 
	- Cuộn thứ cấp 
	≥ 3 kV
	

	14 
	Chiều dài đường rò tối thiểu
	25 mm/kV
	

	15 
	Dòng điện định mức phía sơ cấp (Iđm)
	≥ 2000A
	

	16 
	Dòng định mức phía thứ cấp 
	1 A
	

	17 
	Số lượng cuộn thứ cấp
	05
	

	18 
	Tỷ số biến
	800-1200-2000/ 1-1-1-1-1 A
	

	19 
	Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch (1s) 
	 ≥ 50 kA 
	

	20 
	Khả năng chịu dòng ổn định động (kA)
	≥ 2,5*IN 
	

	21 
	Điện trở cuộn thứ cấp (Ohm)
	Ghi rõ
	

	22 
	Khối lượng (kg)
	Ghi rõ
	

	23 
	Thông số cuộn dây thứ cấp: tỷ số, cấp chính xác, công suất:
	
	

	24 
	- Cuộn 1
	800-1200-2000/ 1A; 
Cl. 0,5; 15VA
	

	25 
	- Cuộn 2, 3, 4, 5
	800-1200-2000/ 1A; 
Cl. 5P20; 30VA
	

	26 
	Công suất, cấp chính xác được đảm bảo tại mọi tỉ số biến
	Yêu cầu đáp ứng
	

	27 
	Phương thức nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp
	

	28 
	Khả năng chịu đựng dòng điện quá dòng liên tục phía sơ cấp (A)
	≥ 1,2 * Iđm
	

	29 
	Đường kính trung bình sứ cách điện (mm)
	Ghi rõ
	

	30 
	Khoảng cách phóng điện (pha - đất) 
	≥ 4100 mm
	

	31 
	Tải trọng gió tính toán tại đế biến dòng điện (kNm)
	Ghi rõ
	

	32 
	Vật liệu và hình dáng, màu sắc vỏ sứ cách điện
	Sứ, tán tròn, màu nâu
	

	33 
	Chỉ thị giám sát mức dầu
	Yêu cầu đáp ứng
	

	34 
	Kiểu dầu cách điện
	Dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB;
Có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynass 
Ghi rõ tên, gốc dầu
	

	35 
	Khối lượng dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	36 
	Trang bị bình giản nỡ cho dầu cách điện
	Yêu cầu đáp ứng
	

	37 
	Trang bị van nạp dầu và xả dầu
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Trang bị hộp đấu dây hạ áp
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Trang bị tai móc cẩu 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	40 
	- Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu: ≥ 10 năm.
- Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay TI: ≥ 20 năm.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	41 
	Catalogue, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành … 
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	42 
	Tài liệu hướng dẫn thay thế hoặc bổ sung dầu cách điện và các tiêu chuẩn đánh giá dầu cách điện; các hệ số quy đổi các giá trị thí nghiệm tại các nhiệt độ khác nhau.
	Yêu cầu cung cấp
	

	43 
	Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	44 
	Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm TI
	
	

	40.1
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	Yêu cầu đáp ứng
	

	40.2
	Type Test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau thực hiện: Intertek (ASTA) - UK; CESI- Italy; CPRI- India; ESEF ASEFA - France; JSTC - Japan; KEMA - Netherlands; KERI - South Korea; PEHLA - Germany; SATS - Norway; STLNA - USA; VEIKI - Hungary; ZKU - Czech Repulic.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	45 
	Kẹp cực đấu nối TI:
+ Kẹp cực thẳng nối TI với thanh dẫn cứng Φ141: Số lượng 02 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	46 
	Thiết kế bản vẽ đấu nối nhị thứ cho việc thay thế biến dòng điện
	Yêu cầu đáp ứng
	

	47 
	Biến dòng điện phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu cung cấp bản vẽ cải tạo trụ đỡ để lắp phù hợp và cung cấp thép hình mạ kẽm nhúng nóng, tối thiểu U200 và bộ bulong trong trường hợp biến dòng điện mới có kích thước chân đế khác hiện hữu và trình PTC1 phê duyệt).
	Yêu cầu đáp ứng
	


8. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa, thay thế máy biến điện áp pha C ngăn 272 - Trạm biến áp 500kV Lai Châu:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực ngang (chữ T) loại nối TU với dây dẫn 2xAAC560 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


9. Máy biến điện áp 22kV cho công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp ngăn lộ 433 - Trạm biến áp 500kV Đông Anh:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	4 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	6 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	7 
	Điện áp cao nhất của hệ thống (kV)
	36kV
	

	8 
	Điện áp định mức hệ thống
	23kV
	

	9 
	Tần số định mức
	50 Hz
	

	10 
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	11 
	Số cuộn dây thứ cấp:
	01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ
	

	12 
	Cấp chính xác:
- Cuộn đo lường
- Cuộn bảo vệ (nếu có)
	
0,5
3P
	

	13 
	Công suất tải định mức (Burden)
	≥ 25 VA
	

	14 
	Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp
	≥ 170 kVp
	

	15 
	Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp
	≥ 70 kVrms
	

	16 
	Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp
	> 3
	

	17 
	Hệ số quá điện áp định mức:
	

	

	
	- Liên tục
	1,2
	

	
	- Trong 8 giờ
	1,9
	

	18 
	Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3:
	05 pC
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ (0C)
	60
	

	20 
	Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu)
	Có
	

	22 
	Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì :
- Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
	Yêu cầu
	

	23 
	Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: 
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
	Yêu cầu
	

	24 
	Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Hệ số quá điện áp theo thời gian.
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
	Yêu cầu
	

	25 
	Phụ kiện đi kèm :
- Kẹp cực vào ngang (chữ T) nối TU và dây 1xACSR185, số lượng 06 bộ
- Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
- Thép mạ kẽm làm bộ giá đỡ TU phù hợp lắp đặt hiện hữu
	Yêu cầu đáp ứng
	

	26 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	27 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	28 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	29 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


10. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp ngăn lộ 271 - Trạm biến áp 220kV Hưng Đông:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực đứng loại nối TU với dây dẫn 1xAAC300 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


11. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp ngăn lộ 175 pha B - Trạm biến áp 220kV Nông Cống:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực ngang nối giữa TU với dây 1xAAC500
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


12. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp ngăn lộ 176 pha B - Trạm biến áp 220kV Nông Cống:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	40 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	41 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	42 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	43 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	44 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	45 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	46 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	47 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	48 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	49 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	50 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	51 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	52 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	53 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	54 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	55 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	56 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	57 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	58 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	59 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	60 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	61 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	62 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	63 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	64 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	65 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	66 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	67 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	68 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	69 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	70 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	71 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	72 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	73 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	74 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	75 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	76 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	77 
	Kẹp cực ngang nối giữa TU với dây 1xAAC500
	Yêu cầu đáp ứng
	

	78 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


13. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp pha B ngăn lộ 177 - Trạm biến áp 220kV Nông Cống:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực ngang nối giữa TU với dây 1xAAC500
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


14. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa thay thế TU C21 - Trạm biến áp 220kV Nam Định:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực ngang (chữ T) loại nối TU với dây dẫn 1xAAC560, số lượng 06 bộ
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Kẹp cực chữ T bắt dây 1xAAC560 với dây dẫn 1xAAC560, số lượng 06 bộ
	Yêu cầu đáp ứng
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


15. Sửa chữa thay thế biến điện áp ngăn lộ 174 - Trạm biến áp 220kV Hải Dương:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực đứng ra dây 1xAAC500 mm2. Số lượng: 03 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


16. Sửa chữa thay thế biến điện áp ngăn lộ 176 - Trạm biến áp 220kV Hải Dương:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực đứng ra dây 1xAAC500 mm2. Số lượng: 03 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


17. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa, thay thế biến điện áp pha A, C ngăn lộ 177 - Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,1:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,1:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,1:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực loại ngang, 3 đai ra dây 1xAAC185 mm2. Số lượng: 02 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


18. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa, thay thế TU ngăn lộ 176 - Trạm biến áp 220kV Phú Bình:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	       IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực loại ngang, 3 đai ra dây 1xAAC885 mm2. Số lượng: 03 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


19. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa, thay thế máy biến điện áp TU1AT1 - Trạm biến áp 220kV Hà Giang:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực loại ngang, 3 đai nối từ TU ra dây 2xAAC500 mm2. Số lượng: 03 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


20. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa, thay thế TU C22 pha B - Trạm biến áp 220kV Lưu Xá:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực ngang (chữ T) loại nối TU với dây dẫn 1xAAC560 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


21. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa thay thế biến điện áp thanh cái C11 - Trạm biến áp 220kV Phú Thọ:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 115:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực loại ngang, 3 đai nối từ TU ra dây 1xAAC560 mm2. Số lượng: 03 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


22. Máy biến điện áp 220kV công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp 273 pha A - Trạm biến áp 220kV Vân Trì:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	2
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	 

	3
	Kiểu sản xuất/ Mã hiệu
	Ghi rõ
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	61869-5 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6
	Điều kiện vận hành
	
	

	6.1
	- Độ cao nơi lắp đặt vận hành so với mực nước biển
	Không quá 1000m
	

	6.2
	- Vùng khí hậu nơi lắp vận hành
	Khí hậu nhiệt đới
	

	6.3
	- Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45°C
	

	6.4
	- Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25°C
	

	6.5
	- Độ ẩm tối đa môi trường
	100%
	

	6.6
	- Độ ẩm trung bình của môi trường
	85%
	

	7
	Thông số cơ bản
	
	

	7.1
	Loại BĐA
	Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện
	

	7.2
	Điện áp định mức
	245kV
	 

	7.3
	Tần số
	50Hz
	

	7.4
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây
	65°C
	

	7.5
	Nối đất trung tính làm việc
	Trực tiếp
	

	7.6
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch hệ thống
	≥ 50kA/1s
	

	7.7
	Khả năng chịu điện áp xung sét 1,2/50µs cuộn nhất thứ
	≥ 1050kV
	

	7.8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhất thứ
	≥ 460kV
	

	7.9
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50Hz trong 60 giây cuộn nhị thứ
	≥ 3kV
	

	7.10
	Khả năng chịu tải trọng tĩnh (FR) cho đầu cosse cao áp
	≥ 1250N
	

	7.11
	Khả năng chịu quá điện áp định mức
	1,5 (thời gian 30s)
	

	
	
	1,2 (liên tục)
	

	7.12
	Tỷ số biến điện áp
	/ (kV)
	

	7.13
	Số cuộn dây thứ cấp
	2
	

	7.14
	Cấp chính xác các cuộn dây thứ cấp
	0,5 & 3P
	

	7.15
	Công suất định mức BĐA
	25/50 VA
	

	7.16
	Loại cách điện
	Sứ gốm, màu nâu
	

	7.17
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	7.18
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 6125mm
	

	7.19
	Khoảng trống pha đất
	≥2100mm
	

	7.20
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Nhà thầu tự điền
	

	8
	Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch
	
	

	8.1
	- Độ tăng nhiệt độ 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61689-5, 60137
	

	8.2
	- Độ rung 
	Đáp ứng IEC 60068, 60255
	

	8.3
	- Độ bền cách điện 
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60071-1, 60060-1, 60137, 61869-5
	

	8.4
	- Đáp ứng yêu cầu dòng điện ngắn mạch 
	Theo tiêu chuẩn IEC 60044-2, 60044-5, 61869-5, 60060-1
	

	9
	Yêu cầu về độ tin cậy BĐA
	
	

	9.1
	Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu
	≥ 10 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	9.2
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm (kèm thư cam kết của nhà sản xuất)
	

	10
	Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ
	Mỗi tầng sứ là khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng
	

	11
	Yêu cầu đối với bộ điện từ
	
	

	11.1
	Vỏ thùng bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ
	Yêu cầu
	

	11.2
	Có thiết bị giảm chấn giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và tác động tạm thời.
	Yêu cầu
	

	11.3
	Có dao nối đất
	Yêu cầu
	

	11.4
	Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s
	Yêu cầu
	

	11.5
	Có phần tử giới hạn điện áp theo mục 6.504.2 tiêu chuẩn IEC 61869-5
	Yêu cầu
	

	11.6
	Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu
	Yêu cầu
	

	11.7
	Có vị trí đo điện dung C1, C2
	Yêu cầu
	

	11.8
	Có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):
	Yêu cầu
	

	11.9
	Có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):
	Yêu cầu
	

	12
	Yêu cầu hộp đấu dây thứ cấp
	
	

	12.1
	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, có nắp kín, có vị trí phục vụ nhiêm phong kẹp chì
	

	12.2
	Yêu cầu khác
	- Nắp hộp phải có gioăng làm kín, hàng kẹp đấu dây phù hợp với cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây tiết diện ≥4mm2
- Các đầu cáp đi vào hộp phải có giắc co đầu cáp
	

	12.3
	- Độ kín hộp
	IP55
	

	13
	Yêu cầu đối với dầu trong BĐA
	
	

	13.1
	Dầu kháng oxy hóa, không chứa PCB hoặc chất nguy hại khác
	Yêu cầu
	

	13.2
	Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với dầu Shell, Nynas
	Yêu cầu
	

	13.3
	Danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo tiêu chuẩn IEC 60296 (2012)
	Yêu cầu
	

	14
	Bảng thông số và nhãn hiệu
	
	

	14.1
	- Làm bằng vật liệu không han gỉ, nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA
	Yêu cầu
	

	14.2
	Nội dung thể hiện đầy đủ thông số chính và sơ đồ đấu nối, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-2
	Yêu cầu
	

	14.3
	Ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trên bảng tên của biến điện áp
	Yêu cầu
	

	15
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu  (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	16
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hướng dẫn vận hành, vận chuyển, bảo quản, thí nghiệm sau lắp đặt, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
Tài liệu hướng dẫn việc thay thế, bổ sung dầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới
Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý
	Cung cấp đầy đủ (01 bản chính và 03 bản sao cho 01 cái biến điện áp)
	

	17
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại. Các thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61869-1; IEC 61869-5, phải có thử nghiệm dầu và các phụ kiện
	

	18
	Các thử nghiệm Type test, Special test đính kèm hồ sơ dự thầu
	Phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp c
hứng chỉ ISO/IEC 17025:2005
	

	19
	Kẹp cực đứng loại nối TU với dây dẫn 1xAAC500 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	20
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


23. Máy biến điện áp 110kV cho công trình Sửa chữa thay thế máy biến điện áp các ngăn lộ 173, 174, 175, 176 - Trạm biến áp 220kV Vân Trì:    
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1 
	Số lượng
	Theo phạm vi
	

	2 
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3 
	Mã thiết kế
	Ghi rõ
	

	4 
	Biến điện áp phải được kiểm định, phê duyệt mẫu bởi đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam
	Yêu cầu cung cấp
	

	5 
	Năm sản xuất
	Từ năm 2026 trở về sau
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại
	Kiểu tụ, niêm kín (Hermetically sealed) lắp ngoài trời, một pha, cách điện giấy tẩm dầu
	

	8 
	Điện áp danh định của hệ thống (Udđ)
	110kV
	

	9 
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Um)
	≥ 123kV
	

	10 
	Cách điện bên ngoài
	Gốm, mầu nâu
	

	11 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn nhất thứ
	≥ 230kV
	

	12 
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút (cuộn nhị thứ)
	3kV
	

	13 
	Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50µs)
	≥ 550 kV
	

	14 
	Lực tĩnh đầu cực thiết bị (tính /động)
	Ghi rõ
	

	15 
	Nhiệt độ quy định cho tụ oC
	Ghi rõ
	

	16 
	Điện áp thử nghiệm phóng điện
	1,2Um
	

	17 
	Mức phóng tối đa 
	≤ 10 pC
	

	18 
	Điện dung định mức
	6.000 - 14.300pF
	

	19 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	65oC
	

	20 
	Chiều dài đường rò định mức
	≥ 25 mm/kV
	

	21 
	Tổng chiều dài đường rò
	≥ 3075 mm
	

	22 
	Chiều dài phóng điện không khí
	≥ 1100 mm
	

	23 
	Chiều cao tổng thể biến điện áp (từ bulông đến đầu kẹp cực sơ cấp)
	Ghi rõ
	

	24 
	Khối lượng máy biến điện áp kiểu tụ (kg)
	Ghi rõ
	

	25 
	Mật độ dòng ở điện áp định mức
	Ghi rõ
	

	26 
	Trị số cầu chì theo khuyến nghị 
	Ghi rõ
	

	27 
	Khối lượng máy biến điện áp trung gian (kg)
	Ghi rõ
	

	28 
	Nguồn gốc dầu cách điện
	Ghi rõ
	

	29 
	Lỗ thoát dầu & van lấy mẫu dầu
	Yêu cầu
	

	30 
	Tỷ số biến, công suất, cấp chính xác
	
	

	
	Cuộn số 1
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 2
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV 
- Công suất: 15VA
- Cấp chính xác: 0,5
	

	
	Cuộn số 3
	- Tỷ số biến 110:3/ 0,11:3kV
- Công suất: 50VA
- Cấp chính xác: 3P
	

	31 
	Cấp bảo vệ hộp đấu nối nhị thứ
	IP55 trở lên.
	

	32 
	Khả năng quá áp
	
	

	
	- Liên tục
	1,2 Ur
	

	
	- Trong vòng 30s

	1,5 Ur
	

	33 
	Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế 
	≥ 20 năm kèm thư cam kết của nhà sản xuất
	

	34 
	Biến điện áp phải được lắp đặt phù hợp với trụ đỡ, thiết bị hiện hữu (Yêu cầu nhà thầu chịu chi phí và cung cấp vật tư, trình giải pháp cải tạo trụ đỡ hoặc các thiết bị liên quan để đảm bảo trụ đỡ phù hợp với biến điện áp mới).
	Yêu cầu cung cấp
	

	35 
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết bị, bản vẽ ghép nối nhị thứ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ trong vận hành.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	36 
	Biên bản thử nghiệm; Biên bản thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT
	Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
	

	37 
	Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận phê duyệt mẫu cho chủng loại TU 
	Yêu cầu đáp ứng
	

	
	Chứng nhận kiểm định phê duyệt mẫu cho từng TU
	Yêu cầu đáp ứng
	

	38 
	Kẹp cực:
	
	

	
	Kẹp cực loại đứng, 3 đai nối từ TU ra dây 1xAAC500 mm2. Số lượng: 11 cái
	Yêu cầu đáp ứng
	

	39 
	Cung cấp bản vẽ nhị thứ phù hợp thay TU mới
	Yêu cầu đáp ứng
	


24. Kẹp cực các loại:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Hãng sản xuất/ nước sản xuất
	Yêu cầu mô tả 
	 

	2
	Tiêu chuẩn
	IEC 60694, NEMA CC1 hoặc tương đương
	 

	3
	Vật liệu làm kẹp cực
	Hợp kim nhôm, chế tạo theo công nghệ Massive Anode phù hợp sử dụng cho cả đồng và nhôm
	 

	4
	Lực kéo trượt đối với kẹp cực bu lông
	Yêu cầu mô tả
	 

	5
	Bu lông, vòng đệm cho kẹp cực
	Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
	 

	6
	Lực xiết bu lông
	Ghi rõ
	

	7
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch
	≥50kA/1s đối với điện áp 220kV, 500kV
≥40kA/1s đối với điện áp 110kV
≥25kA/1s đối với điện áp 35kV
	 

	8
	Khả năng mang dòng định mức
	≥2000A đối với cấp điện áp 200kV, 500kV
≥1250A đối với cấp điện áp 110kV, 35kV
	 

	9
	Mỡ tiếp xúc 
	Yêu cầu cung cấp
	

	10
	Hãng/nước sản xuất mỡ tiếp xúc
	Ghi rõ
	

	11
	Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ …
	Cung cung đầy đủ, đúng chủng loại
	

	12
	Kẹp cực phải chế tạo đảm bảo khi tiến hành xiết chặt kẹp cực thì 01 đầu bu lông cố được giữ cố định, không xoay vòng
	Yêu cầu
	

	13
	Kẹp cực cho dây dẫn có tiết diện dây dẫn từ ≥400mm2 bắt buộc dùng tối thiểu 03 đai ép dây trở lên.
	Yêu cầu
	

	14
	Khoảng cách giữa lỗ bắt khánh, kẹp giãn cách, kẹp cực ... tối đa 200 mm (bản vẽ đính kèm).
	Yêu cầu
	


25. Tủ đấu dây VT box cho công trình “Sửa chữa thay thế biến điện áp ngăn lộ 173, 176, 178 – Trạm biến áp 220kV Ba Chè:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	GHI CHÚ

	01 
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	02 
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	03 
	Vỏ tủ đấu dây TU ngoài trời-Inox 304 hoặc tương đương, không gỉ, không từ tính dầy ≥ 2mm.
	Yêu cầu
	

	04 
	Kích thước chi tiết: Loại tủ cao/rộng/sâu 600x450x300 mm, đấu nối toàn bộ các thiết bị.
	Yêu cầu
	

	05 
	Thiết kế tủ lắp đặt được vào trụ đỡ hiện hữu
	Yêu cầu
	

	06 
	MCB 3 cực loại C60L 3P Z 2A kèm 02 tiếp điểm phụ CO hoặc tương đương : 02 cái
	02 cái
	

	
	- Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	
	- Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60947-2
	

	
	- Tần số định mức :
	50/60 HZ
	

	
	- Điện áp định mức :
	380 VAC
	

	
	- Dòng điện định mức
	2A 
	

	
	- Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icu :
	- 25 kA  ở 230...240V AC
	

	
	
	- 12,5 kA ở 400...415 V AC
	

	
	
	- 10 kA ở 440 V AC
	

	
	- Đặc tuyến cắt
	 C
	

	
	- Số cực
	3
	

	
	- Cặp tiếp điểm phụ CO-NO
	2
	

	
	- Lắp trên thanh ray kiểu DIN RAIL 35mm.
	Yêu cầu
	

	
	- Độ bền cơ khí
	20.000 lần
	

	
	- Nhiệt độ làm việc
	-25...60 °C 
	

	
	- Độ ẩm
	95%
	

	07 
	Hàng kẹp mạch đấu dây mạch áp  URTK/S  hoặc tương đương dùng cho dây 6mm2. Các hàng kẹp mạch áp phải cách ly hai mặt  
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp URTK/S hoặc tương đương
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp dùng cho dây có tiết diện 6mm2
	 Yêu cầu
	

	08 
	Nắp che hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	09 
	Hàng kẹp đấu dây cấp nguồn, tín hiệu dùng cho dây 6mm2
	Yêu cầu
	

	010 
	Chặn hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	011 
	Nhãn in cho hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	012 
	Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal
	Yêu cầu
	

	013 
	MCB 16A, 2P, 10kA, 400VAC có tiếp điểm phụ cho mạch sấy và chiếu sáng : 01 cái/tủ
	Yêu cầu
	

	014 
	Cảm biến nhiệt độ
	01 bộ
	

	015 
	Điện trở sấy 220VAC - 20 W (khuyến cáo không sử dụng sấy Cymax thường xuyên bị hư hỏng)
	01 bộ
	

	016 
	Đèn chiếu sáng nội bộ tủ, bật tắc bằng công tác hành trình
	1
	

	017 
	Công tắc cửa
	1
	

	018 
	Thanh đồng tiếp địa rộng 4x30
	Yêu cầu
	

	019 
	Máng nhựa
	Yêu cầu
	

	020 
	Ốc siết cáp (có kích thước và số lượng phù hợp với cáp hiện hữu) (PG21: 6 cái, PG25:6 cái)
	12
	

	021 
	Phụ kiện đấu nối (Chụp cổ cáp,  colie, biển cáp, 02 thanh nối 6 để nối các hàng kẹp, dây nối đất vàng xanh 2,5mm2  10m, nắp che hàng kẹp mạch áp 34 cái, dây 1x2,5 mm2 : 30 m …) đáp ứng phù hợp với hiện hữu.
	1 lô
	

	022 
	Tiếp đất cánh tủ
	Yêu cầu
	

	023 
	Gioăng cánh tủ
	Yêu cầu
	

	024 
	Mối hàn inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	025 
	Niêm phong kẹp chì từng nhóm hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	026 
	Niêm phong kẹp chì cánh tủ
	Yêu cầu
	

	027 
	Mối hàn Inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	028 
	Tiêu chuẩn bảo vệ tủ
	IP55
	

	029 
	Rơ le kiểm tra điện áp đường dây, điện áp thanh cái. Loại SIRIUS - 3UG4633-1AL30 hoặc tương đương.
	Yêu cầu 02 rơ le cho 01 tủ.
	

	
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	
	Mã hiệu :
	Ghi rõ
	

	
	Nguồn hoạt động
	50-60Hz
	

	
	Dải điện áp làm việc có thể điều chỉnh được:
	AC/DC 17-275V
	

	
	 Rơ le làm việc ở chế độ mang điện liên tục
	Yêu cầu
	

	
	Có cờ báo trạng thái hoặc đèn tín hiệu làm việc dễ dàng cho người vận hành quan sát.
	Yêu cầu
	

	
	Dải thời gian tác động có thể điều chỉnh được
	0,1-20s
	

	
	Dòng điện làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥4A
	

	
	Lắp đặt trên thanh DIN –rail 35mm
	Yêu cầu
	

	
	Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le
	Phù hợp với chức năng của mạch.
	

	
	Nhiệt đới hóa thiết bị
	Yêu cầu
	

	
	Nhiệt độ làm việc
	0 - 50 độ C
	

	
	Độ ẩm
	>90%
	

	030 
	Bản vẽ thiết kế nội bộ tủ và phần ghép nối với các thiết bị lắp mới như tủ TU, tủ điều khiển và thiết bị hiện hữu của trạm.
	Yêu cầu
	

	031 
	Tủ đấu nối hoàn chỉnh nội bộ
	Yêu cầu
	

	032 
	Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị để lắp đặt tủ TU mới vào vị trí hiện hữu.
	Yêu cầu
	


26. Tủ đấu dây VT box cho công trình “Sửa chữa thay thế TU C21 – Trạm biến áp 220kV Nam Định:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	GHI CHÚ

	01 
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	02 
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	03 
	Vỏ tủ đấu dây TU ngoài trời-Inox 304 hoặc tương đương, không gỉ, không từ tính dầy ≥ 2mm.
	Yêu cầu
	

	04 
	Kích thước chi tiết: Loại tủ cao/rộng/sâu 600x450x300 mm, đấu nối toàn bộ các thiết bị.
	Yêu cầu
	

	05 
	Thiết kế tủ lắp đặt được vào trụ đỡ hiện hữu
	Yêu cầu
	

	06 
	MCB 3 cực loại C60L 3P Z 2A kèm 02 tiếp điểm phụ CO hoặc tương đương : 02 cái
	02 cái
	

	
	- Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	
	- Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60947-2
	

	
	- Tần số định mức :
	50/60 HZ
	

	
	- Điện áp định mức :
	380 VAC
	

	
	- Dòng điện định mức
	2A 
	

	
	- Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icu :
	- 25 kA  ở 230...240V AC
	

	
	
	- 12,5 kA ở 400...415 V AC
	

	
	
	- 10 kA ở 440 V AC
	

	
	- Đặc tuyến cắt
	 C
	

	
	- Số cực
	3
	

	
	- Cặp tiếp điểm phụ CO-NO
	2
	

	
	- Lắp trên thanh ray kiểu DIN RAIL 35mm.
	Yêu cầu
	

	
	- Độ bền cơ khí
	20.000 lần
	

	
	- Nhiệt độ làm việc
	-25...60 °C 
	

	
	- Độ ẩm
	95%
	

	07 
	Hàng kẹp mạch đấu dây mạch áp  URTK/S  hoặc tương đương dùng cho dây 6mm2. Các hàng kẹp mạch áp phải cách ly hai mặt  
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp URTK/S hoặc tương đương
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp dùng cho dây có tiết diện 6mm2
	 Yêu cầu
	

	08 
	Nắp che hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	09 
	Hàng kẹp đấu dây cấp nguồn, tín hiệu dùng cho dây 6mm2
	Yêu cầu
	

	010 
	Chặn hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	011 
	Nhãn in cho hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	012 
	Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal
	Yêu cầu
	

	013 
	MCB 16A, 2P, 10kA, 400VAC có tiếp điểm phụ cho mạch sấy và chiếu sáng : 01 cái/tủ
	Yêu cầu
	

	014 
	Cảm biến nhiệt độ
	01 bộ
	

	015 
	Điện trở sấy 220VAC - 20 W (khuyến cáo không sử dụng sấy Cymax thường xuyên bị hư hỏng)
	01 bộ
	

	016 
	Đèn chiếu sáng nội bộ tủ, bật tắc bằng công tác hành trình
	1
	

	017 
	Công tắc cửa
	1
	

	018 
	Thanh đồng tiếp địa rộng 4x30
	Yêu cầu
	

	019 
	Máng nhựa
	Yêu cầu
	

	020 
	Ốc siết cáp (có kích thước và số lượng phù hợp với cáp hiện hữu) (PG21: 6 cái, PG25:6 cái)
	12
	

	021 
	Phụ kiện đấu nối (Chụp cổ cáp,  colie, biển cáp, 02 thanh nối 6 để nối các hàng kẹp, dây nối đất vàng xanh 2,5mm2  10m, nắp che hàng kẹp mạch áp 34 cái, dây 1x2,5 mm2 : 30 m …) đáp ứng phù hợp với hiện hữu.
	1 lô
	

	022 
	Tiếp đất cánh tủ
	Yêu cầu
	

	023 
	Gioăng cánh tủ
	Yêu cầu
	

	024 
	Mối hàn inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	025 
	Niêm phong kẹp chì từng nhóm hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	026 
	Niêm phong kẹp chì cánh tủ
	Yêu cầu
	

	027 
	Mối hàn Inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	028 
	Tiêu chuẩn bảo vệ tủ
	IP55
	

	029 
	Rơ le kiểm tra điện áp đường dây, điện áp thanh cái. Loại SIRIUS - 3UG4633-1AL30 hoặc tương đương.
	Yêu cầu 02 rơ le cho 01 tủ.
	

	
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	
	Mã hiệu :
	Ghi rõ
	

	
	Nguồn hoạt động
	50-60Hz
	

	
	Dải điện áp làm việc có thể điều chỉnh được:
	AC/DC 17-275V
	

	
	 Rơ le làm việc ở chế độ mang điện liên tục
	Yêu cầu
	

	
	Có cờ báo trạng thái hoặc đèn tín hiệu làm việc dễ dàng cho người vận hành quan sát.
	Yêu cầu
	

	
	Dải thời gian tác động có thể điều chỉnh được
	0,1-20s
	

	
	Dòng điện làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥4A
	

	
	Lắp đặt trên thanh DIN –rail 35mm
	Yêu cầu
	

	
	Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le
	Phù hợp với chức năng của mạch.
	

	
	Nhiệt đới hóa thiết bị
	Yêu cầu
	

	
	Nhiệt độ làm việc
	0 - 50 độ C
	

	
	Độ ẩm
	>90%
	

	030 
	Bản vẽ thiết kế nội bộ tủ và phần ghép nối với các thiết bị lắp mới như tủ TU, tủ điều khiển và thiết bị hiện hữu của trạm.
	Yêu cầu
	

	031 
	Tủ đấu nối hoàn chỉnh nội bộ
	Yêu cầu
	

	032 
	Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị để lắp đặt tủ TU mới vào vị trí hiện hữu.
	Yêu cầu
	


27. Tủ đấu dây VT box cho công trình “Sửa chữa, thay thế TU ngăn lộ 176 – Trạm biến áp 220kV Phú Bình:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	GHI CHÚ

	01 
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	02 
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	03 
	Vỏ tủ đấu dây TU ngoài trời-Inox 304 hoặc tương đương, không gỉ, không từ tính dầy ≥ 2mm.
	Yêu cầu
	

	04 
	Kích thước chi tiết: Loại tủ cao/rộng/sâu 800x600x300 mm, đấu nối toàn bộ các thiết bị.
	Yêu cầu
	

	05 
	Thiết kế tủ lắp đặt được vào trụ đỡ hiện hữu
	Yêu cầu
	

	06 
	MCB 3 cực loại C60L 3P Z 6A kèm 02 tiếp điểm phụ CO hoặc tương đương : 02 cái
	02 cái
	

	
	- Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	
	- Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60947-2
	

	
	- Tần số định mức :
	50/60 HZ
	

	
	- Điện áp định mức :
	380 VAC
	

	
	- Dòng điện định mức
	6A 
	

	
	- Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icu :
	- 25 kA  ở 230...240V AC
	

	
	
	- 12,5 kA ở 400...415 V AC
	

	
	
	- 10 kA ở 440 V AC
	

	
	- Đặc tuyến cắt
	 C
	

	
	- Số cực
	3
	

	
	- Cặp tiếp điểm phụ CO-NO
	2
	

	
	- Lắp trên thanh ray kiểu DIN RAIL 35mm.
	Yêu cầu
	

	
	- Độ bền cơ khí
	20.000 lần
	

	
	- Nhiệt độ làm việc
	-25...60 °C 
	

	
	- Độ ẩm
	95%
	

	07 
	Hàng kẹp mạch đấu dây mạch áp  URTK/S  hoặc tương đương dùng cho dây 6mm2. Các hàng kẹp mạch áp phải cách ly hai mặt  
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp URTK/S hoặc tương đương
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp dùng cho dây có tiết diện 6mm2
	 Yêu cầu
	

	08 
	Nắp che hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	09 
	Hàng kẹp đấu dây cấp nguồn, tín hiệu dùng cho dây 6mm2
	Yêu cầu
	

	010 
	Chặn hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	011 
	Nhãn in cho hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	012 
	Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal
	Yêu cầu
	

	013 
	MCB 16A, 2P, 10kA, 400VAC có tiếp điểm phụ cho mạch sấy và chiếu sáng : 01 cái/tủ
	Yêu cầu
	

	014 
	Cảm biến nhiệt độ
	01 bộ
	

	015 
	Điện trở sấy 220VAC - 20 W (khuyến cáo không sử dụng sấy Cymax thường xuyên bị hư hỏng)
	01 bộ
	

	016 
	Đèn chiếu sáng nội bộ tủ, bật tắc bằng công tác hành trình
	1
	

	017 
	Công tắc cửa
	1
	

	018 
	Thanh đồng tiếp địa rộng 4x30
	Yêu cầu
	

	019 
	Máng nhựa
	Yêu cầu
	

	020 
	Ốc siết cáp (có kích thước và số lượng phù hợp với cáp hiện hữu) (PG21: 6 cái, PG25:6 cái)
	12
	

	021 
	Phụ kiện đấu nối (Chụp cổ cáp,  colie, biển cáp, 02 thanh nối 6 để nối các hàng kẹp, dây nối đất vàng xanh 2,5mm2  10m, nắp che hàng kẹp mạch áp 34 cái, dây 1x2,5 mm2 : 30 m …) đáp ứng phù hợp với hiện hữu.
	1 lô
	

	022 
	Tiếp đất cánh tủ
	Yêu cầu
	

	023 
	Gioăng cánh tủ
	Yêu cầu
	

	024 
	Mối hàn inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	025 
	Niêm phong kẹp chì từng nhóm hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	026 
	Niêm phong kẹp chì cánh tủ
	Yêu cầu
	

	027 
	Mối hàn Inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	028 
	Tiêu chuẩn bảo vệ tủ
	IP55
	

	029 
	Bản vẽ thiết kế nội bộ tủ và phần ghép nối với các thiết bị lắp mới như tủ TU, tủ điều khiển và thiết bị hiện hữu của trạm.
	Yêu cầu
	

	030 
	Tủ đấu nối hoàn chỉnh nội bộ
	Yêu cầu
	

	031 
	Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị để lắp đặt tủ TU mới vào vị trí hiện hữu.
	Yêu cầu
	


28. Tủ đấu dây VT box cho công trình “Sửa chữa thay thế máy biến điện áp các ngăn lộ 173, 174, 175, 176 – Trạm biến áp 220kV Vân Trì:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	GHI CHÚ

	01 
	Số lượng
	Theo phạm vi cung cấp
	

	02 
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	03 
	Vỏ tủ đấu dây TU ngoài trời-Inox 304 hoặc tương đương, không gỉ, không từ tính dầy ≥ 2mm.
	Yêu cầu
	

	04 
	Kích thước chi tiết: Loại tủ cao/rộng/sâu 770x500x350 mm, đấu nối toàn bộ các thiết bị.
	Yêu cầu
	

	05 
	Thiết kế tủ lắp đặt được vào trụ đỡ hiện hữu
	Yêu cầu
	

	06 
	MCB 3 cực loại C60L 3P Z 2A kèm 02 tiếp điểm phụ CO hoặc tương đương : 02 cái
	02 cái
	

	
	- Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	
	- Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60947-2
	

	
	- Tần số định mức :
	50/60 HZ
	

	
	- Điện áp định mức :
	380 VAC
	

	
	- Dòng điện định mức
	2A 
	

	
	- Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icu :
	- 25 kA  ở 230...240V AC
	

	
	
	- 12,5 kA ở 400...415 V AC
	

	
	
	- 10 kA ở 440 V AC
	

	
	- Đặc tuyến cắt
	 C
	

	
	- Số cực
	3
	

	
	- Cặp tiếp điểm phụ CO-NO
	2
	

	
	- Lắp trên thanh ray kiểu DIN RAIL 35mm.
	Yêu cầu
	

	
	- Độ bền cơ khí
	20.000 lần
	

	
	- Nhiệt độ làm việc
	-25...60 °C 
	

	
	- Độ ẩm
	95%
	

	07 
	Hàng kẹp mạch đấu dây mạch áp  URTK/S  hoặc tương đương dùng cho dây 6mm2. Các hàng kẹp mạch áp phải cách ly hai mặt  
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp URTK/S hoặc tương đương
	Yêu cầu
	

	
	Hàng kẹp mạch áp dùng cho dây có tiết diện 6mm2
	 Yêu cầu
	

	08 
	Nắp che hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	09 
	Hàng kẹp đấu dây cấp nguồn, tín hiệu dùng cho dây 6mm2
	Yêu cầu
	

	010 
	Chặn hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	011 
	Nhãn in cho hàng kẹp
	Yêu cầu
	

	012 
	Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal
	Yêu cầu
	

	013 
	MCB 16A, 2P, 10kA, 400VAC có tiếp điểm phụ cho mạch sấy và chiếu sáng : 01 cái/tủ
	Yêu cầu
	

	014 
	Cảm biến nhiệt độ
	01 bộ
	

	015 
	Điện trở sấy 220VAC - 20 W (khuyến cáo không sử dụng sấy Cymax thường xuyên bị hư hỏng)
	01 bộ
	

	016 
	Đèn chiếu sáng nội bộ tủ, bật tắc bằng công tác hành trình
	1
	

	017 
	Công tắc cửa
	1
	

	018 
	Thanh đồng tiếp địa rộng 4x30
	Yêu cầu
	

	019 
	Máng nhựa
	Yêu cầu
	

	020 
	Ốc siết cáp (có kích thước và số lượng phù hợp với cáp hiện hữu) (PG21: 6 cái, PG25:6 cái)
	12
	

	021 
	Phụ kiện đấu nối (Chụp cổ cáp,  colie, biển cáp, 02 thanh nối 6 để nối các hàng kẹp, dây nối đất vàng xanh 2,5mm2  10m, nắp che hàng kẹp mạch áp 34 cái, dây 1x2,5 mm2 : 30 m …) đáp ứng phù hợp với hiện hữu.
	1 lô
	

	022 
	Tiếp đất cánh tủ
	Yêu cầu
	

	023 
	Gioăng cánh tủ
	Yêu cầu
	

	024 
	Mối hàn inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	025 
	Niêm phong kẹp chì từng nhóm hàng kẹp mạch áp
	Yêu cầu
	

	026 
	Niêm phong kẹp chì cánh tủ
	Yêu cầu
	

	027 
	Mối hàn Inox không gỉ, không từ tính
	Yêu cầu
	

	028 
	Tiêu chuẩn bảo vệ tủ
	IP55
	

	029 
	Rơ le kiểm tra điện áp đường dây, điện áp thanh cái. Loại SIRIUS - 3UG4633-1AL30 hoặc tương đương.
	Yêu cầu 02 rơ le cho 01 tủ.
	

	
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	
	Mã hiệu :
	Ghi rõ
	

	
	Nguồn hoạt động
	50-60Hz
	

	
	Dải điện áp làm việc có thể điều chỉnh được:
	AC/DC 17-275V
	

	
	 Rơ le làm việc ở chế độ mang điện liên tục
	Yêu cầu
	

	
	Có cờ báo trạng thái hoặc đèn tín hiệu làm việc dễ dàng cho người vận hành quan sát.
	Yêu cầu
	

	
	Dải thời gian tác động có thể điều chỉnh được
	0,1-20s
	

	
	Dòng điện làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥4A
	

	
	Lắp đặt trên thanh DIN –rail 35mm
	Yêu cầu
	

	
	Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le
	Phù hợp với chức năng của mạch.
	

	
	Nhiệt đới hóa thiết bị
	Yêu cầu
	

	
	Nhiệt độ làm việc
	0 - 50 độ C
	

	
	Độ ẩm
	>90%
	

	030 
	Bản vẽ thiết kế nội bộ tủ và phần ghép nối với các thiết bị lắp mới như tủ TU, tủ điều khiển và thiết bị hiện hữu của trạm.
	Yêu cầu
	

	031 
	Tủ đấu nối hoàn chỉnh nội bộ
	Yêu cầu
	

	032 
	Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị để lắp đặt tủ TU mới vào vị trí hiện hữu.
	Yêu cầu
	


29. Dây dẫn AAC560:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG
	GHI CHÚ

	1
	Nhà sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	
	

	2
	Nước sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597
	
	

	4
	Ký hiệu dây 
	AAC 560
	
	

	5
	Tiết diện tính toán của dây (mm2)
	Nhà thầu điền
	
	

	6
	Số sợi/đường kính sợi nhôm
	Nhà thầu điền
	
	

	7
	Số sợi/đường kính sợi thép
	Nhà thầu điền
	
	

	9
	Đường kính ngoài cùng của dây (max)
	Nhà thầu điền
	
	

	10
	Trọng lượng:
· Dây dẫn:
· Mỡ:
· Tổng:
	
Nhà thầu điền
	
	

	11
	Lực kéo đứt của dây (min)
	≈ 80 kN
	
	

	14
	Điện trở DC ở 20C
	≈ 0,0516 /km
	
	

	15
	Dòng điện phụ tải cho phép
	> 1000 A
	
	

	16
	Chiều dài cuộn dây dẫn
	Yêu cầu mô tả
	
	

	17
	Chiều dài dây dẫn / cuộn dây 
	Theo phạm vi cung cấp
	
	

	 18
	Qui cách cuộn dây (Dài x Rộng x Cao) 
	Yêu cầu mô tả
	
	


30. Dây dẫn AAC500:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG
	GHI CHÚ

	1
	Nhà sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	
	

	2
	Nước sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597
	
	

	4
	Ký hiệu dây 
	AAC 500
	
	

	5
	Tiết diện tính toán của dây (mm2)
	Nhà thầu điền
	
	

	6
	Số sợi/đường kính sợi nhôm
	Nhà thầu điền
	
	

	7
	Số sợi/đường kính sợi thép
	Nhà thầu điền
	
	

	9
	Đường kính ngoài cùng của dây (max)
	Nhà thầu điền
	
	

	10
	Trọng lượng:
· Dây dẫn:
· Mỡ:
· Tổng:
	
Nhà thầu điền
	
	

	11
	Lực kéo đứt của dây (min)
	≈ 89,6 kN
	
	

	14
	Điện trở DC ở 20C
	0,0577 /km
	
	

	15
	Dòng điện phụ tải cho phép
	> 940 A
	
	

	16
	Chiều dài cuộn dây dẫn
	Yêu cầu mô tả
	
	

	17
	Chiều dài dây dẫn / cuộn dây 
	Theo phạm vi cung cấp
	
	

	 18
	Qui cách cuộn dây (Dài x Rộng x Cao) 
	Yêu cầu mô tả
	
	


31. Dây dẫn AAC880
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG
	GHI CHÚ

	1
	Nhà sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	
	

	2
	Nước sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597
	
	

	4
	Ký hiệu dây 
	AAC 885
	
	

	5
	Tiết diện tính toán của dây (mm2)
	Nhà thầu điền
	
	

	6
	Số sợi/đường kính sợi nhôm
	Nhà thầu điền
	
	

	7
	Số sợi/đường kính sợi thép
	Nhà thầu điền
	
	

	9
	Đường kính ngoài cùng của dây (max)
	Nhà thầu điền
	
	

	10
	Trọng lượng:
· Dây dẫn:
· Mỡ:
· Tổng:
	
Nhà thầu điền
	
	

	11
	Lực kéo đứt của dây (min)
	≈ 15380 daN
	
	

	14
	Điện trở DC ở 20C
	Nhà thầu điền
	
	

	15
	Dòng điện phụ tải cho phép
	≈ 1450A
	
	

	16
	Chiều dài cuộn dây dẫn
	Yêu cầu mô tả
	
	

	17
	Chiều dài dây dẫn / cuộn dây 
	Theo phạm vi cung cấp
	
	

	 18
	Qui cách cuộn dây (Dài x Rộng x Cao) 
	Yêu cầu mô tả
	
	



32. Cáp nhị thứ các loại
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Hãng sản xuất
	Ghi rõ
	 

	2
	Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	3
	Điện áp định mức Eo/E
	0,6/1kV
	 

	4
	Điện áp thử nghiệm
	3,5kV
	 

	5
	Nhiệt độ làm việc định mức
	≥700C
	 

	6
	Cấu trúc cáp theo tiêu chuẩn IEC 60502
	Như quy định trong phần Đặc tính kỹ thuật. Yêu cầu mô tả
	 

	 
	Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của sợi cáp:
	 
	

	 
	Lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228 class 2, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện > 6).
	Yêu cầu
	

	 
	Lớp cách điện bằng PVC hoặc XLPE
	Yêu cầu
	 

	 
	Lớp độn
	Yêu cầu
	 

	 
	Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC)
	Yêu cầu
	 

	 
	Lớp băng đồng chống nhiễu (Sc hoặc tương đương). 
	Yêu cầu
	 

	 
	Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống cháy lan theo tiêu chuẩn IEC60332 (Fr-PVC), màu đen.
	Yêu cầu
	 

	7
	Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp theo số thứ tự in trên lớp cách điện theo từng khoảng đều nhau suốt chiều dài sợi cáp.
	Yêu cầu
	 

	8
	Bảng dữ liệu cáp
	Yêu cầu mô tả
	

	9
	Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện (tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 60502, IEC 60811, IEC 60228, IEC 60332, TCVN 5935, TCVN 6614, JIS C306 hoặc tương đương).
	Yêu cầu
	

	
	Các hồ sơ chứng minh đầy đủ các thông số kỹ thuật của cáp
	
	


33. Vị trí tiếp nhận bàn giao vật tư:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Vật tư thiết bị được nhà thầu vận chuyển đến kho Hà Đông của Công ty Truyền tải điện 1
	Yêu cầu
	 


								
4

